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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tên dự án quy hoạch

Quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
2. Sự cần thiết của quy hoạch

Trà Vinh là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long có những lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý… để phát triển kinh tế,  thương mại - dịch vụ. Trong những năm vừa qua, kinh tế tỉnh luôn đạt được tốc độ tăng trưởng bình quân nhanh hơn so với cả nước, trong đó, ngành thương mại hàng năm đóng góp khoảng đáng kể vào GRDP  của tỉnh, lưu chuyển hàng hóa bán lẻ luôn chiếm trên 80% tổng lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. 

Tuy nhiên, trong những năm tới, sẽ có nhiều yếu tố mới tác động đến phát triển ngành thương mại tỉnh đó là: tăng trưởng kinh tế và điều chỉnh cơ cấu kinh tế của tỉnh đã được định hướng phát triển với nhịp độ nhanh hơn, tiên tiến hơn thể hiện trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; trong điều kiện nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế khu vực và thế giới, những diễn biến của thị trường thế giới sẽ tác động đa chiều đến phát triển thương mại, thị trường của tỉnh. Tác động của các yếu tố nêu trên đòi hỏi ngành thương mại tỉnh phải có sự phát triển tương xứng. Một mặt, phải triệt để khai thác những  tiềm năng, lợi thế của tỉnh, mặt khác, phải  tận dụng cơ hội từ những điều kiện, yếu tố phát triển mới để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của các ngành khác, từ đó nâng cao hơn nữa vai trò của ngành thương mại không chỉ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, mà còn đối với sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các vùng khác trong cả nước. 

Để ngành thương mại tỉnh phát triển đóng góp vào sự tăng trưởng và chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của tỉnh, kết cấu hạ tầng thương mại đóng vai trò quan trọng. Kết cấu hạ tầng thương mại bao gồm hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại quyết định việc mở rộng lưu thông hàng hóa, phát triển thị trường, đáp ứng tốt cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ cho người dân; kết cấu hạ tầng thương mại thể hiện sự văn minh, hiện đại của ngành thương mại tỉnh, theo kịp với tiến trình phát triển của ngành thương mại cả nước và hội nhập nhanh vào nền kinh tế quốc tế. 

Để thực hiện được những yêu cầu đó, đòi hỏi phải  thiết lập quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại nhằm đảm bảo sự phát triển thống nhất, bền vững, hiện đại và hiệu quả của từng loại hình kết cấu thương mại, nhằm tạo nền tảng để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào hệ thống kết cấu hạ tầng nói riêng và ngành thương mại, nền kinh tế tỉnh nói chung. Vì vậy, việc thiết lập Quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 là cần thiết.
3. Căn cứ chủ yếu để lập quy hoạch

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ Về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/012008 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006;

- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ Về phát triển và quản lý chợ;

- Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

- Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 20/9/2013 của chỉnh phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Trà Vinh;

- Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020”;

- Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15 tháng 2 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
- Quyết định số 491/QĐ-TTg  ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Quyết định số 245/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát kinh tế xã hội vùng trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020; 

- Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 19/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020;

- Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2015 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Thông tư số 50/2015/TT-BCT ngày 28/12/2015 của Bộ Công Thương Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại;

- Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/2/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

- Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu; 

- Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
- Quyết định số 3098/QĐ-BCT ngày 24/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại Về việc ban hành Quy chế Siêu thị, Trung tâm thương mại;

- Quyết định số 6184/QĐ-BCT ngày 19/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại cả nước đến 2020 và tầm nhìn đến 2030;

- Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035;
- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng Việt Nam QCXDVN: 01/2008/BXD;

- Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9211:2012 đối với Chợ và tiêu chuẩn thiết kế.
- Nghị quyết tỉnh Đảng bộ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2015-2020; 

- Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 27/3/2008 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Trà Vinh giai đoạn đến năm 2015 và tầm nhìn năm 2020;

- Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030;

- Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại tỉnh trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025;

- Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh về tăng cường công tác đổi mới quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý Quy hoạch, đầu tư và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;
- Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh; quy hoạch kinh tế - xã hội thành phố Trà Vinh và các huyện;
- Thông báo số 133/TB-SCT ngày 27/8/2016 của Sở Công Thương Ý kiến cuộc họp đóng góp dự thảo Quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và quy hoạch phát triển hệ thống kho và hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Công văn số 9453/BCT-TTTN ngày 06 tháng 10 năm 2016 về góp ý Quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Thông báo số 199a/TB-SCT ngày 16/11/2016 của Hội đồng Thẩm định về việc thông báo ý kiến cuộc họp thẩm định Quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và quy hoạch phát triển hệ thống kho và hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

4. Đối tượng, phạm vi, thời kỳ lập quy hoạch

4.1. Đối tượng lập quy hoạch: Hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.
4.2. Phạm vi lập quy hoạch: Trên địa bàn tỉnh.

4.3. Thời kỳ lập quy hoạch: Đánh giá thực trạng 2010-2015, quy hoạch đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
5. Mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và các vấn đề chính lập quy hoạch

Trên cơ sở thực tế hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Trà Vinh; định hướng kinh tế xã hội của tỉnh; các văn bản quy phạm pháp luật… bằng các phương pháp điều tra, khảo sát, thống kê; phân tích, so sánh, tổng hợp; kế thừa; chuyên gia và tiếp cận cộng đồng, đánh giá ưu, nhược điểm của hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh hiện tại, dự báo nhu cầu, xu hướng tiêu dùng, các yếu tố ảnh hưởng... đưa ra quan điểm, mục tiêu, định hướng và phân bố hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh hợp lý, theo hướng văn minh hiện đại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Làm căn cứ pháp lý để các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh;

Làm cơ sở để quản lý và lập kế hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

6. Nội dung của quy hoạch

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung quy hoạch bao gồm:

- Phần một: Thực trạng phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 
- Phần hai: Dự báo các yếu tố ảnh hưởng và xu hướng phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

- Phần ba: Quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
- Phần bốn: Các giải pháp và tổ chức quản lý, thực hiện quy hoạch.

PHẦN MỘT

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ, SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TỈNH TRÀ VINH

I. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 

1. Vị trí, vai trò, quy mô và tốc độ phát triển

1.1. Giá trị tăng thêm ngành thương mại
Năm 2015, GDP của ngành thương mại đạt 2.399 tỷ đồng giá SS 2010; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 là 15,48%/năm cao hơn tốc độ tăng GRDP chung của toàn Tỉnh (8,46%/năm) và GDP ngành dịch vụ (13,72%/năm). 
Năm 2015, GDP của ngành thương mại chiếm tỷ trọng 13,5% vào GRDP toàn tỉnh giá hiện hành; và chiếm 37,7% vào GDP ngành dịch vụ.

Bảng 1: Giá trị tăng thêm của ngành thương mại 

Đơn vị tính: tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	2010
	2015
	TĐTTBQ 

2011-2015 (%/năm)

	GDP ngành thương mại giá SS 2010
	1.168
	2.399
	15,48

	Đóng góp ngành TM/ GRDP (%)
	7,7
	10,6
	

	GDP ngành thương mại theo giá HH
	1.168
	4.177
	

	-Tỷ lệ so với nền kinh tế (%)
	7,7
	13,5
	

	- Tỷ lệ so với khu vực dịch vụ (%)
	30,4
	37,7
	


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2014 và năm 2015
1.2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội và doanh thu dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (TMBLHH&DTDVTD) của tỉnh đạt 19.250 tỷ đồng năm 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 là 18,81%/năm. MBLHH&DTDVTD bình quân đầu người của Trà Vinh năm 2010 đạt 8,1 triệu đồng/người, năm 2015 đạt 18,6 triệu đồng, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 18,2%/năm giai đoạn 2011-2015. 

Trong TMBLHH&DTDVTD của tỉnh mức bán lẻ hàng hóa chiếm chủ yếu đạt tỷ trọng gần 70%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm tỷ trọng gần 20%. Xét theo loại hình kinh tế nhà nước thì kinh tế ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng trên 90% và tăng dần tỷ trọng trong những năm qua, trong đó kinh tế cá thể chiếm trên 70%, chưa có sự tham gia của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong hoạt động bán lẻ trên địa bàn tỉnh. Kinh tế ngoài quốc doanh liên tục chiếm tỷ trọng cao và khẳng định vai trò trong nền kinh tế nhiều thành phần, nhất là trong lĩnh vực thương mại bán lẻ và kinh doanh dịch vụ. Đến nay, kinh tế ngoài quốc doanh ngày càng khẳng định vị thế tuyệt đối trên lĩnh vực bán lẻ và kinh doanh dịch vụ. 

Nhóm hàng chiếm tỷ trọng và giá trị lớn nhất trong MBLHH là lương thực, thực phẩm, năm 2010 đạt 46,92%, năm 2015 chiếm 45,5%; sau đó đến xăng dầu các loại và nhiên liệu khác lần lượt chiếm 13,3% và 12,88%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình chiếm tỷ trọng 11,84% và 12,69%...
1.3. Kim ngạch xuất nhập khẩu

Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 447,12 triệu USD,  tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 20,7%/năm. Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp, thủy sản chiếm chủ yếu trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, trong đó tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng lên nhanh từ 54,1% năm 2010 lên 77,9% năm 2015; tỷ trọng của mặt hàng thủy sản từ 44,45% năm 2010 còn 20,5% năm 2014. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh Trà Vinh là gạo, tôm đông, cá đông, thủy sản đông lạnh, các sản phẩm dừa.

Bảng 2: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng và kim ngạch xuất nhập khẩu

	Chỉ tiêu
	Đvt
	2010
	2015
	TĐTTBQ 2011-2015 (%/năm)

	1. Tổng MBLHH &DTDVTD
	Tỷ đ
	8.132
	19.250
	18,81

	+ Tổng MBL HH
	Tỷ đ
	6.342
	12.334
	14,23

	+ Doanh thu dịch vụ 
	Tỷ đ
	1.790
	3.531
	14,55

	2. Kim ngạch xuất khẩu
	Triệu USD
	174,56
	447,12
	20,7

	3. Kim ngạch nhập khẩu
	 Triệu USD
	29
	187,48
	45,25

	4. BLHH &DTDVTD BQ/người
	Triệu đ
	8,1
	18,6
	 


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2015 và Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.
Năm 2015, kim ngạch nhập khẩu của tỉnh đạt 187,48 triệu USD,  tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011- 2015 đạt 45,25%/năm. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu để phục vụ cho sản xuất và công nghiệp chế biến, dược phẩm, gồm: tư liệu sản xuất (máy móc, nguyên, nhiên, vật liệu) chiếm tỷ trọng khoảng 83,7% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó nguyên, nhiên vật liệu chiếm đến 79,5%; hàng tiêu dùng chiếm khoảng 7,1% kim ngạch nhập khẩu của tỉnh. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Trà Vinh là máy móc thiết bị, nguyên liệu dược, tân dược…

2. Tình hình phát triển các loại hình doanh nghiệp thương mại 
Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn Trà Vinh năm 2010 là 1.190 doanh nghiệp, đến hết năm 2014 là 1.272 doanh nghiệp, tốc độ tăng bình quân 9,9%/năm. Sự tăng lên này là do đóng góp của khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, còn các doanh nghiệp nhà nước luôn theo xu hướng giảm qua các năm, do có sự chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần. Đây cũng là tình hình chung của cả nước trên con đường phát triển nền kinh tế thị trường.

Bảng 3: Số lượng doanh nghiệp 

	Doanh nghiệp
	2010
	2014

	1. Tổng số
	1.190
	1.272

	- DN nhà nước
	25
	15

	- DN ngoài nhà nước
	1.150
	1.270

	- DN vốn đầu tư nước ngoài
	15
	13

	2. DN thương mại
	522
	599

	3. Tỷ trọng DNTM/Tổng số DN (%)
	43,9%
	47,2%


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2014 và năm 2015
Doanh nghiệp thương mại của Trà Vinh từ năm 2010 đến nay luôn tăng về số lượng và tỷ trọng, năm 2010 mới chỉ có 522 doanh nghiệp thương mại trong tổng số 1.190 doanh nghiệp của tỉnh (chiếm tỷ trọng 43,9%), nhưng đến năm 2014 số doanh nghiệp thương mại đã là 599 doanh nghiệp (chiếm tỷ trọng 47,3% tổng doanh nghiệp). Điều này nói lên rằng các doanh nghiệp thương mại từ năm 2010 đến nay tăng với tốc độ nhanh hơn mức tăng trung bình của số lượng các doanh nghiệp trong toàn tỉnh. 

- Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tỉnh

Vốn kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nước trong những năm qua tiếp tục xu hướng tăng, năm 2010 là 2.124,7 tỷ đồng, năm 2014 là 4.526,1 tỷ đồng, gấp 2,1 lần năm 2010. Vốn của doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng, năm 2010 là 5.602,9 tỷ đồng, năm 2014 là 11.089,3 tỷ đồng, tăng 2 lần so với năm 2010; vốn của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức tăng cao nhất trong khối, năm 2010 là 741,5 tỷ đồng, năm 2014 là 6.418 tỷ đồng, tăng gấp 8,6 lần năm 2010. 

- Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

Vốn kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại của tỉnh năm 2010 là 1.734,7 tỷ đồng, năm 2014 là 4.288,7 tỷ đồng. Vốn hoạt động của ngành thương mại từ năm 2010 đến nay tăng nhanh về số lượng nhưng về tỷ trọng thì lại theo xu hướng giảm trong tổng vốn sản xuất kinh doanh của tỉnh. Năm 2010, vốn kinh doanh của ngành thương mại chiếm 20,5% tổng vốn sản xuất kinh doanh của tỉnh thì đến 2014 đã giảm xuống còn 19,5%. 

- Lao động ngành thương mại

Tổng số lao động hoạt động trong lĩnh vực thương mại năm 2014, số lượng lao động thương mại là 4.118 người gấp 1,14 lần so với năm 2010 và chiếm tỷ trọng 8,04% lao động trong các ngành kinh tế của tỉnh; tốc độ tăng trưởng bình quân lao động thương mại trong giai đoạn 2010-2014 là 3,4%/năm. 

Quy mô lao động doanh nghiệp thương mại phần lớn là nhỏ, lao động bình quân trong một doanh nghiệp là 1,2 lao động. 

Với quy mô nhỏ doanh nghiệp thương mại cũng có thuận lợi trong việc thích nghi nhanh với sự biến đổi của môi trường kinh doanh, tuy nhiên sẽ có nhiều bất lợi trong việc mở rộng kinh doanh, đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển hàng hóa, thu mua nông thủy sản quy mô lớn… 

Bên cạnh, lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở kinh doanh cá thể cũng giữ vai trò quan trọng trong phục vụ tiêu dùng và sản xuất ở rộng khắp các địa bàn trong tỉnh. Số cơ sở kinh doanh cá thể trong lĩnh vực thương mại năm 2010 là 36.070 cơ sở chiếm tỉ trọng 67,9% trong tổng số cơ sở kinh tế cá thể toàn tỉnh, năm 2015 có 42.768 cơ sở chiếm tỉ trọng 68,67% trong tổng số cơ sở kinh tế cá thể toàn tỉnh tăng 1,19 lần so với năm 2010.

Nhìn chung, trong những năm vừa qua hệ thống kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển đáng kể về quy mô, phạm vi hoạt động, không gian thị trường cũng như việc đa dạng về loại hình tổ chức của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Sự phát triển nhanh của thương mại tư nhân phản ánh quy luật tất yếu của nền kinh tế nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Lực lượng thương mại tư nhân cần được tổ chức theo hướng liên kết, hợp tác phát triển cả về quy mô kinh doanh, phạm vi hoạt động, năng lực tài chính… để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của dân cư và góp phần phục vụ cho sản xuất, lưu thông hàng hóa ngày càng phát triển.

+ Các cửa hàng thương mại

Trong những năm gần đây, các chủ thể tham gia hoạt động bán lẻ hàng hóa trong tỉnh ngày càng đông đảo và đa dạng. Tính đến hết năm 2015 trên địa bàn tỉnh có khoảng 62.287 hộ kinh doanh cá thể với tổng doanh thu đạt khoảng 5.517 tỷ đồng. Các cơ sở chủ yếu là kinh doanh các mặt hàng công nghiệp tiêu dùng, nông sản, thủy sản, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nguyên nhiên liệu, vật liệu xây dựng...

Mạng lưới cửa hàng bán lẻ không ngừng phát triển về số lượng, quy mô và chất lượng phục vụ. Tuy vậy, ở thành phố, thị trấn các cửa hàng có quy mô lớn hơn, khang trang, phong phú hơn, đã xuất hiện một số cửa hàng chuyên doanh với hàng hóa có chất lượng cao và một số thương hiệu có uy tín… đáp ứng được nhu cầu nâng cao chất lượng tiêu dùng của một bộ phận dân cư. Ở những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thương nhân cũng đã tổ chức các cơ sở đại lý, cửa hàng ủy thác, bán hàng lưu động phục vụ tận nhà, dịch vụ mua hàng qua điện thoại… Bên cạnh đó, các nhà sản xuất ngày càng chú trọng nhiều hơn việc phát triển mạng lưới phân phối riêng thông qua đại lý ủy thác và các nhà phân phối lớn, các công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể. Vì vậy, các cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh độc lập đang có xu hướng phát triển theo phân khúc thị trường, phân chia lĩnh vực và địa bàn hoạt động. Cửa hàng tiện ích, cửa hàng tự chọn đang hình thành và phát triển với quy mô nhỏ làm tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ và lâu dài trong giai đoạn sau.
3. Vị trí, vai trò của ngành thương mại đối với kinh tế tỉnh và tiềm năng phát triển của ngành 

 Ngành thương mại của tỉnh đã, đang và sẽ  ngày càng  chứng tỏ được vị trí  và vai trò quan trọng trong nền kinh tế, cũng như trong sự phát triển xã hội. Năm 2010, GDP thương mại đóng góp 7,71% trong GRDP toàn tỉnh theo giá so sánh 2010, năm 2015 tỷ số đó là 10,6%, góp phần đưa tỷ trọng đóng góp của  GDP khu vực III năm 2010 chiếm 25,4% GRDP toàn tỉnh và lên 32,2% năm  2015; tốc độ tăng trưởng bình quân GDP thương mại giai đoạn 2011 - 2015 đạt 15,48%/năm, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng bình quân GDP của khu vực III đạt 13,72%/năm, đưa GRDP toàn tỉnh tăng bình quân là 8,46%/năm. 
Theo quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020, nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020,  GDP  ngành thương mại tỉnh sẽ tiếp tục tăng trưởng bình quân ở mức cao, đóng góp 10,7% vào GRDP toàn tỉnh, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP đạt bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020  phấn đấu đạt 11-12%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ, đến năm 2020, tỷ trọng nông, lâm thủy sản chiếm 30%, công nghiệp - xây dựng chiếm 32,24%, dịch vụ chiếm 37,76%,  trong GRDP. GRDP bình quân đầu người đạt 3.200 USD. 

Những yếu tố thể hiện tiềm năng phát triển, vị trí vai trò của ngành thương mại dựa trên những cơ sở hiện thực sau :

 Điều kiện tự nhiên thuận lợi tạo cho tỉnh xây dựng vùng nguyên liệu nông sản, thủy sản, trái cây… đa dạng, phong phú có giá trị tiêu thụ trong nước và xuất khẩu;

 
Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển thương mại của tỉnh. Trong thời gian tới điều kiện giao thông thuận lợi sẽ mở rộng giao thương với các tỉnh trong khu vực, nhu cầu dịch vụ của tỉnh sẽ phát triển, hệ thống phân phối rộng mạnh hơn.

Trong những năm qua hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã đóng góp không nhỏ vào việc tiêu thụ sản phẩm của tỉnh, tăng trưởng GDP của tỉnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Việc hình thành mới và nâng cấp mạng lưới giao thông giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam bộ: việc hoàn thành xây dựng mới cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông; Việc đang xây dựng cầu Đại Ngãi; Việc nâng cấp quốc lộ 53,54, 60… sẽ giúp tiết kiệm chi phí thời gian, chi phí vật chất, giảm chi phí lưu thông hàng hóa và tăng cường giao lưu kinh tế giữa Trà Vinh và các tỉnh thành trong cả nước. Các hoạt động giao lưu kinh tế sẽ tạo cơ hội hợp tác chặt chẽ dựa trên những thế mạnh của các địa phương;

 Thu hút đầu tư nước ngoài có triển vọng được cải thiện cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông hoàn chỉnh và thực hiện mạnh cải cách hành chính. Nguồn nhân lực và chất lượng giáo dục ngày càng được cải thiện là lợi thế để phát triển ngành thương mại… 

 Bối cảnh kinh tế thế giới khu vực, trong nước, trong vùng sẽ tạo thuận lợi cho ngành thương mại Trà Vinh khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế xã hội của tỉnh.
II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ, SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

1. Các yếu tố tác động đến phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

1.1. Điều kiện tự nhiên

1.1.1. Vị trí địa lý 
Tỉnh Trà Vinh nằm ở phía Đông Nam thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long với tổng diện tích tự nhiên là 2.358,2km2 với 09 đơn vị hành chính cấp huyện: 01 thành phố, 1 thị xã và 07 huyện, trong đó có 106 xã, phường, thị trấn trực thuộc. Phía Bắc tỉnh Trà Vinh giáp tỉnh Bến Tre được ngăn cách bởi sông Cổ Chiên, phía Nam, Tây Nam giáp tỉnh Sóc Trăng được ngăn cách bởi sông Hậu, phía Tây, Tây Bắc giáp tỉnh Vĩnh Long, phía Đông, Đông Nam là biển Đông. Trà Vinh có 2 cửa sông lớn là cửa Cung Hầu và cửa Định An, hai cửa ngõ quan trọng của tỉnh ra biển để giao thương với các vùng miền trong nước và các nước trong khu vực. 

1.1.2. Địa hình, khí hậu
Tỉnh Trà Vinh có địa hình đồng bằng ven biển (các huyện phía Bắc có địa hình bằng phẳng hơn các huyện ven biển), địa hình dọc theo 2 bờ sông thường cao, vào sâu nội đồng bị các giồng cát hình cánh cung chia cắt tạo nên các vùng trũng cục bộ. Cao trình phổ biến của tỉnh từ 0,1- 1,0 m (chiếm 66% diện tích tự nhiên). Địa hình cao nhất trên 4 m gồm đỉnh các giồng cát phân bố ở Nhị Trường, Long Sơn (Cầu Ngang); Ngọc Biên (Trà Cú); Long Hữu (Duyên Hải). Địa hình thấp nhất dưới 0,4 m tập trung tại các cánh đồng trũng như: Tập Sơn, Ngãi Xuyên (Trà Cú), Thanh Mỹ, cánh đồng Ôcàđa (Châu Thành), Mỹ Hòa, Mỹ Long, Hiệp Mỹ (Cầu Ngang); Long Vĩnh (Duyên Hải)… Địa hình vùng đồng bằng của Trà Vinh với các cao độ khác nhau làm cho việc đầu tư cải tạo đồng ruộng, xây dựng các công trình thủy lợi trên địa bàn khá tốn kém.

Với bờ biển dài 65 km, Trà Vinh có nhiều điều kiện thuận lợi để tổ chức nuôi trồng thủy hải sản và phát triển kinh tế biển. Hiện Trà Vinh được coi là một trong những tỉnh có vị trí quan trọng đối với vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL. Ngoài các điều kiện phát triển cảng và bố trí các khu công nghiệp, khu kinh tế, Trà Vinh còn có nhiều thuận lợi để phát triển du lịch biển. Bãi biển Ba Động cùng với mỏ khoáng nóng Long Toàn, là những điều kiện tự nhiên thuận lợi để mời gọi đầu tư xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng, trung tâm trị bệnh  phục vụ cho cư dân trong vùng cũng như du khách quốc tế. 

Tỉnh Trà Vinh nằm trong vùng nhiệt đới có khí hậu mát mẻ quanh năm, ít bị ảnh hưởng bởi lũ, rất thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và du lịch ở tất cả các tháng trong năm.

Các yếu tố khí hậu, nhiệt độ, ánh sáng, lượng nước bốc hơi và lượng mưa được phân bổ đều và khá rõ rệt giữa 2 mùa (mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau). Nhiệt độ trung bình giữa các tháng từ 26-27oC (cao nhất vào tháng 4 và thấp nhất vào tháng 1), số giờ nắng trong năm từ 2.236 đến 2.877 giờ, lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1.562,16 mm (cao nhất 1.862,9 mm, thấp nhất 1.209 mm), phân bố không đều theo không gian và thời gian, có xu thế giảm dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Độ ẩm tương đối trung bình năm là 83-85% (khô nhất là tháng 2 và tháng 3). Gió Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10 mang nhiều hơi nước và gây ra mưa. Gió chướng tháng 11 đến tháng 3 năm sau, tốc độ gió 2,3 m/s có hướng song song với các cửa sông lớn, là nguyên nhân gây ra việc đẩy nước biển dâng cao và gây nhiễm mặn nội đồng.
1.1.3. Tài nguyên thiên nhiên 
Trà Vinh chủ yếu là đất phù sa và đất phèn, có 3 nhóm đất chính: đất cát giồng chiếm 6,62% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh, phân bổ ở khu vực các huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải, Châu Thành. Phần lớn đất này là đất thổ cư, vườn tạp, trồng hoa màu; đất phù sa chiếm 58% diện tích tự nhiên phân bố ở khu vực các huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải, Châu Thành; đất phù sa không nhiễm mặn phân bố ở các huyện Cầu Kè, Càng Long và một ít ở Tiểu Cần, Châu Thành; đất phù sa nhiễm mặn ít ở các huyện Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Ngang và một ít ở Cầu Kè, Châu Thành, TP. Trà Vinh. Đất phèn chiếm 24,3% diện tích tự nhiên. Nhóm này có các loại đất sau: Đất phèn tiềm tàng không nhiễm mặn chủ yếu phân bố ở Càng Long, Cầu Kè; đất phèn tiềm tàng nhiễm mặn ít ở Châu Thành và Cầu Ngang; đất phèn tiềm tàng nhiễm mặn trung bình ở Châu Thành, Duyên Hải, Cầu Ngang; Đất phèn tiềm tàng nhiễm mặn nhiều ở khu vực Duyên Hải v.v…
Về mặt địa chất, toàn bộ tỉnh là trầm tích trẻ có nguồn gốc phù sa sông biển, do đó khoáng sản của tỉnh chỉ có sét gạch ngói và một ít cát san lấp.
Cát có 2 loại, là cát giồng và cát sông. Cát giồng được phân bố thành giồng cao 3 - 3,5 m có dạng gần vòng cung song song với bờ biển, dài 5 – 10 km, rộng 50 – 70 m. Mỏ cát ở khu vực Phước Thiện (Duyên Hải), hiện đã được khai thác phục vụ cho san lấp mặt bằng. Cát sông: Qua thăm dò sơ bộ đoạn sông Cổ Chiên giáp TP. Trà Vinh, huyện Càng Long, cồn cát nổi lên ở đây với trữ lượng nhỏ, chất lượng đạt yêu cầu san lấp trong xây dựng. Ở sông Hậu cồn nổi lên hầu hết là bùn, chỉ có khu vực ấp Hòa Lạc, xã Hòa Tân có cát. Cát chủ yếu là những loại cát dùng trong công nghiệp và xây dựng. 
Đất sét gạch ngói: phục vụ cho công nghiệp chế biến vật liệu xây dựng. Sét gạch ngói tập trung chủ yếu ở Phước Hưng (Trà Cú), Mỹ Chánh, Tầm Phương (Châu Thành) và Tân An (Càng Long).
Mỏ nước khoáng phân bố ở địa bàn xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, có thành phần Bicacbonat Natri khá cao, đạt tiêu chuẩn khoáng cấp quốc gia, với nhiệt độ 38,50C và khả năng cho phép khai thác khoảng 2.400 m3/ngày.
Nguồn nước mặt trực tiếp cung cấp cho Trà Vinh là 2 sông lớn: sông Tiền, sông Hậu, cùng các sông nhánh như: sông Cái Hóp - An Trường, sông Cần Chông, rạch Tân Định, rạch Bông Bót, rạch Tổng Long... và các kênh lớn, nhỏ. Tuy nhiên, đến nay Trà Vinh vẫn thiếu nước ngọt đặc biệt vào mùa khô, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Nước dưới đất: Đất Trà Vinh có 5 tầng chứa nước, ở tầng trên nguồn nước bị nhiễm mặn (do các kênh dẫn nước mặn vào), 3 tầng tiếp theo ở giữa nước ngầm phong phú và chất lượng khá hơn và cuối cùng là tầng Mioxene ở sâu nhất. 
Nguồn cung cấp nước ngọt chính là sông Cổ Chiên, sông Hậu và sông Măng Thít. Ngoài ra, tỉnh còn có hệ thống sông rạch chằng chịt tạo nên hệ thống dòng chảy lưu thông trên toàn bề mặt tỉnh, cung cấp nước tưới vào mùa khô và tiêu úng vào mùa lũ. Nhìn chung, mật độ kênh trục khá đồng đều (4 - 10m/ha) nhưng mật độ kênh nội đồng còn thấp.
Rừng nằm dọc bờ biển tại thị xã Duyên Hải, các huyện: Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú với các loại cây như: bần, đước, mắm, dừa nước, chà là…
Tài nguyên biển và thủy hải sản của Trà Vinh có tiềm năng rất lớn. Thềm lục địa từ cửa Cung Hầu đến cửa Định An hiện có 661 loài thủy sản sinh sống, đa phần đều có giá trị kinh tế. Ngoài khơi xa có nhiều loại hải sản có giá trị thương phẩm cao như cá ngừ, cá hồng, cá chim, cá thu... với trữ lượng khoảng 1,2 triệu tấn, khả năng khai thác khoảng 400 - 600 nghìn tấn/năm.
1.2. Điều kiện kinh tế

1.2.1. Tăng trưởng và cơ cấu GRDP

Tổng sản phẩm của tỉnh năm 2015 theo giá hiện hành đạt 30.993 tỷ đồng tương đương giá so sánh 2010 là 22.732 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 8,46 %/năm; trong đó, KV I tăng trưởng bình quân 3,42%/năm, KV II tăng 16,04%/năm, KV III tăng 13,72%/năm. 
Bảng 4: Tăng trưởng và cơ cấu GRDP

Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu


	2010


	2015
	TĐTTBQ

2011-2015

(%/năm)

	GRDP giá SS 2010
	15.149
	     22.732 
	8,46

	KV I
	9.080
	     10.742 
	3,42

	KV II
	2.221
	   4.673 
	16,04

	KV III
	3.844
	       7.312 
	13,72

	Thuế nhập khẩu
	4
	              5 
	 

	GRDP giá HH
	15.149
	     30.993 
	 

	Cơ cấu (%)
	100
	100
	

	KV I
	59,9
	45,77
	

	KV II
	14,7
	18,48
	

	KV III
	25,4
	35,75
	

	GRDP BQ/người (triệu đ)
	15,02
	29,96
	14,79


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2014 và năm 2015
GRDP bình quân đầu người đã được cải thiện rõ rệt, năm 2010, GRDP/người đạt 15,03 triệu đồng, đến năm 2014 đạt 27,72 triệu đồng và năm 2015 đạt 29,96 triệu đồng bằng khoảng 65% GDP/người của cả nước.

Cơ cấu kinh tế tỉnh Trà Vinh tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng của ngành nông  lâm thủy sản, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ trong GRDP của tỉnh. Tỷ trọng của ngành nông lâm thủy sản trong GRDP toàn tỉnh đã giảm từ 59,94% năm 2010 xuống 45,77% năm 2015. Tương ứng  thời gian trên tỷ trọng ngành dịch vụ đã tăng từ 25,4% lên 35,75%; tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng cũng tăng từ 14,66% lên 18,48%.
1.2.2. Nông, lâm, thủy sản
+ Nông, lâm, thủy sản

Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2015 đạt  23.250,2 tỷ đồng giá hiện hành tương đương 17.840 tỷ đồng giá so sánh 2010. Tốc độ tăng trưởng bình quân 3,56%/năm trong giai đoạn 2011-2015. Trong đó, giá trị sản xuất trồng trọt tăng trưởng cao nhất 4,87%/năm; chăn nuôi tăng trưởng 1,43% /năm. Năm 2010, giá trị sản xuất trồng trọt chiếm tỷ trọng 68,82% trong giá trị sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi chiếm 19,23% và dịch vụ nông nghiệp chiếm 11,95%; tương ứng năm 2015, trồng trọt tăng lên 71,03%, chăn nuôi giảm còn 17,32% và dịch vụ giảm còn 11,65%. Sản phẩm nông nghiệp của tỉnh chủ yếu là cây lương thực như: lúa, bắp, khoai, mì; cây hàng năm như: mía, rau đậu; cây công nghiệp lâu năm như: dừa, cam, quýt, xoàn, nhãn, bưởi… Năm 2015, tổng sản lượng lúa của tỉnh đạt trên 1,35 triệu tấn gấp 1,17 lần so với năm 2010, sản lượng rau đậu và cây công nghiệp ngắn ngày đạt trên 1,45 triệu tấn, cây lâu năm 482,8 tấn tăng 108,7 tấn so với năm 2010. Chăn nuôi chủ yếu là gia cầm, heo, bò, trâu, năm 2015 gia cầm có 4,46 triệu con, đàn heo có 342 nghìn con, 176 nghìn con bò…
Giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt năm 2015 đạt  507,14 tỷ đồng giá hiện hành tương đương 251,82 tỷ đồng giá so sánh 2010. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5,06%/năm giai đoạn 2011-2015. Trong đó, giá trị sản xuất trồng và khai thác rừng đạt 24,51%/năm; khai thác gỗ và  lâm sản khác tăng 5,61%/năm. Giá trị sản xuất khai thác gỗ và  lâm sản khác chiếm tỷ trọng chủ yếu trong giá trị sản xuất lâm nghiệp với 87,82% năm 2010 và  91,33% năm 2015; còn lại là giá trị sản xuất trồng và chăm sóc rừng, thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác, dịch vụ lâm nghiệp. Rừng của tỉnh chủ yếu là rừng trồng chiếm đến 68%, còn lại là rừng tự nhiên. Rừng chỉ có ở huyện Châu Thành, Cầu Ngang và Duyên Hải.

Giá trị sản xuất thủy sản năm 2015 đạt  9.784,8 tỷ đồng giá hiện hành tương đương 7.263,3 tỷ đồng giá so sánh 2010. Tốc độ tăng trưởng bình quân 3,52%/năm giai đoạn 2011-2015. Trong đó, sản xuất nuôi trồng tăng 5,04%/năm; khai thác giảm bình quân 1,08% /năm. Giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản chiếm tỷ trọng chủ yếu trong giá trị sản xuất thủy sản với 74,46%  năm 2010 và 75,17% năm 2015, tương ứng giá trị sản xuất khai thác là 25,54% và 24,83%. Thủy sản nuôi trồng chủ yếu là tôm, cá lóc, tra, cua biển, sò huyết… diện tích nuôi trồng và sản lượng thủy sản tập trung chủ yếu ở thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, Trà Cú, Cầu Ngang, Châu Thành.

1.2.3. Công nghiệp và xây dựng

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 đạt 19.612 tỷ đồng theo giá hiện hành tương đương 15.438,6 tỷ đồng giá so sánh 2010, tốc độ tăng trưởng bình quân 15,13%/năm giai đoạn 2011-2015. Trong đó, giá trị sản xuất chế biến, chế tạo tăng trưởng bình quân 13,21%/năm và chiếm tỷ trọng chủ yếu trong giá trị sản xuất công nghiệp với 95,9% năm 2010 và 87,03% năm 2015. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu là thủy sản đông lạnh, ướp lạnh, đóng hộp, đường, muối, quần áo, gạch nung; một số sản phẩm có giá trị tăng cao như: điện, bảng kẽm ngành in, da giày, chả cá, xay xát gạo. 

Tỉnh hiện có 01 khu kinh tế Định An diện tích khoảng 40 ngàn ha, 01 khu công nghiệp Long Đức (thành phố Trà Vinh) đã lấp đầy trên 70% diện tích và 02 khu công nghiệp Cầu Quan, Cổ Chiên đang kêu gọi đầu tư hạ tầng.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10,74%/năm giai đoạn 2011-2015. Trong đó, giá trị sản xuất công trình nhà để ở tăng trưởng bình quân 4,32%/năm và chiếm tỷ trọng chủ yếu trong giá trị sản xuất ngành xây dựng với 61,15% năm 2010 và 56,24% năm 2015; tiếp đến là công trình nhà không để ở chiếm tỷ trọngtương ứng thời gian trên là 8,71% và 24,72%; công trình kỹ thuật dân dụng chiếm 28,18% và 17,86%; công trình xây dựng chuyên dụng chiếm rất nhỏ 1,96% và 1,18%.
1.2.4. Dịch vụ 

Giá trị sản xuất của ngành dịch vụ năm 2015 16.202 tỷ đồng giá hiện hành tương đương 12.894 tỷ đồng gía so sánh 2010. Tốc độ tăng trưởng bình quân 10,79%/năm giai đoạn 2011-2015. Trong đó, giá trị sản xuất của bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác tăng trưởng bình quân 9,99%/năm; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 9,23%/năm; vận tải, kho bãi tăng 7,21%/năm. Giá trị sản xuất của bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm tỷ trọng cao nhất trong giá trị sản xuất của ngành dịch vụ với 4,61% năm 2015; dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm tỷ trọng tương ứng là 4,63%; dịch vụ vận tải kho bãi, vận tải chiếm tỷ trọng 1,33%...
Doanh thu du lịch năm 2015 đạt 85,36 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 13,29%/năm, trong đó doanh thu của các cơ sở lưu trú tăng bình quân 12,72%/năm, doanh thu của các cơ sở lữ hành tăng bình quân 17,11%/năm. Năm 2015, tỉnh đón 380,3 nghìn lượt khách du lịch trong nước, tăng 2,3 nghìn lượt người so với năm 2010; và 5,6 nghìn lượt khách quốc tế; tổng số ngày khách do các cơ sở lưu trú phục vụ là gần 341 nghìn ngày.
Năm 2015, doanh thu vận tải đạt 896,2 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 16,62%/năm, trong đó vận tải đường bộ đạt 650,3 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 72,6%, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 18,83%/năm; vận tải đường sông chiếm tỷ trọng 27,44%, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,76%/năm.

1.2.5. Đô thị và giao thông 

+ Hệ thống đô thị 

Tỉnh Trà Vinh hiện có 09 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm: 01 thành phố, 01 thị xã và 07 huyện; với 106 xã, phường, thị trấn bao gồm: 11 phường, 10 thị trấn và 85 xã.

Hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh bao gồm 1 thành phố Trà Vinh (đô thị loại II), 01 thị xã Duyên Hải (quy mô đô thị loại IV) và 10 thị trấn quy mô đô thị loại V. Thành phố tỉnh lỵ Trà Vinh là trung tâm cấp tỉnh, các thị trấn huyện lỵ giữ vai trò trung tâm vùng huyện, các thị trấn mới là trung tâm liên xã, liên huyện và những cụm dân cư nông thôn.

Thành phố Trà Vinh là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa và an ninh quốc phòng của tỉnh, một trong những đô thị hạt nhân của vùng ĐBSCL và hành lang đô thị hóa phía Tây sông Tiền. Thị xã Duyên là trung tâm phát triển vùng kinh tế biển bao gồm TX. Duyên Hải, huyện Duyên Hải, Cầu Ngang. Thị trấn Tiểu Cần là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng huyện Tiểu Cần, thuộc hành lang đô thị phía Đông sông Hậu (nhánh phía Nam QL 1) và trung tâm phát triển vùng huyện Tiểu Cần - Cầu Kè. Thị trấn Tiểu Cần là hạt nhân trục phát triển Tiểu Cần - Cầu Quan, hành lang đô thị hóa trên QL 60. Thị trấn Trà Cú là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và an ninh quốc phòng huyện Trà Cú cùng với đô thị mới Định An tạo thành cụm đô thị Cảng - công nghiệp - dịch vụ. Thị trấn mới Định An là trung tâm phát triển tiểu vùng phía Nam tỉnh Trà Vinh và hành lang phía Đông sông Hậu, đồng thời là một trong những trung tâm phát triển nghề cá vùng ĐBSCL, đầu mối giao thông đường thủy…
Các khu dân cư nông thôn tập trung ở 85 xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố, được hình thành và phát triển qua nhiều thế hệ. Tập quán cư trú và phân bố theo tuyến giao thông, sông rạch và các kênh mương, làm nhà ở xen lẫn trong các loại đất canh tác nông nghiệp. Dân cư nông thôn phân bố không đều. Các huyện ven biển và các huyện có đông đồng bào dân tộc Kh’mer, dân cư tập trung sống theo giồng cát, những nơi có điều kiện đất đai cao ráo. Các huyện khác, dân cư tập trung theo các tuyến giao thông, sông rạch, kênh mương thuận lợi cho sản xuất và đời sống. Dân cư sống trên cù lao sông Cổ Chiên, sông Hậu, khu vực ven biển thuộc huyện Duyên Hải, mật độ dân cư thấp hơn so với các vùng khác.

Nhìn chung hệ thống dân cư nông thôn tương đối ổn định, song cơ sở hạ tầng chưa phát triển, dân cư nông thôn vùng sâu, vùng xa còn nhiều tập quán lạc hậu, nhà cửa sơ sài.

+ Mạng lưới giao thông 
- Đường bộ: 

Quốc lộ: có 3 tuyến, đoạn đi qua tỉnh dài 236km. 

Đường tỉnh: có 6 tuyến, dài 217,534 km. 
 Đường huyện: có 42 tuyến, với tổng chiều dài 429,23km. 

Mạng lưới đường giao thông nông thôn trong tỉnh dày đặc và rộng khắp có tổng chiều dài trên 2.500 km đến tận vùng sâu, vùng xa.

- Đường thủy: 
Tỉnh có 3 tuyến đường thủy đi qua do trung ương quản lý bao gồm: Sông Hậu, sông Cổ Chiên, kênh Trà Vinh. 

Tỉnh quản lý 22 tuyến, cấp huyện quản lý 89 tuyến sông, kênh, rạch với tổng chiều dài là 567,46km, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đi lại của người dân địa phương, phục vụ các phương tiện thủy có tải trọng nhỏ.

1.3. Điều kiện xã hội

1.3.1. Dân số trung bình
Dân số trung bình tỉnh Trà Vinh năm 2015 là 1.034.600 người, tốc độ tăng trưởng bình quân là 0,522%/năm giai đoạn 2011-2015.  Cơ cấu dân số thay đổi theo hướng dân số đô thị tăng, từ chiếm tỷ trọng 15,4% năm 2010 và 17,7% năm 2015. Tốc độ tăng bình quân dân số thành thị giai đoạn 2011-2015 là 3,38%/năm; nông thôn giảm là 0,035%/năm. Tốc độ tăng bình quân dân số dân số nam là 0,403%/năm; nữ là 0,637%/năm. Dân số nam chiếm tỷ trọng 49,3% năm 2010 và 49,0% năm 2015; nữ tương ứng chiếm tỷ trọng 50,7% và 51,0%.

Năm 2015, mật độ dân số của tỉnh là 439 người/km2, mật độ dân số cao nhất là thành phố Trà Vinh 1.583 người/km2, tiếp đến là huyện Càng Long 495 người/km2, thấp nhất là huyện Duyên Hải 259,44 người/km2.

Bảng 5: Tăng trưởng và cơ cấu dân số trung bình
Đơn vị: Người
	Chỉ tiêu
	2010
	2015
	TĐTTBQ 2011-2015 (%/năm)

	Dân số trung bình
	1.008.000
	1.034.600
	0,522

	Cơ cấu (%)
	 
	183.300
	3,38

	Thành thị
	15,4
	851.300
	-0,035

	Nông thôn
	84,6
	506.600
	0,403

	Nam
	49,3
	528.000
	0,637

	Nữ
	50,7
	100
	


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2014 và năm 2015
Theo Tổng cục thống kê từ năm 2010 đến nay tỷ suất xuất cư của Trà Vinh từ 7,3-12,7%, tỷ suất nhập cư từ 4-11,4%; tỷ suất di cư thuần của Trà Vinh năm 2014 là 5%.

1.3.2. Lao động 

Năm 2015, lực lượng lao động từ 15 tuổi đang làm việc trong nền kinh tế là 599,2 nghìn người. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 là 0,45%/năm. Trong đó, lao động làm việc trong khối ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng lớn 94,4% năm 2010 và 88,86% năm 2015; lao động trong khối có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 2,71% năm 2011 và 5,97% năm 2015. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo chiếm tỷ lệ cao dần từ 8,1% năm 2010 lên 10,3% năm 2015, trong đó tại thành thị tăng từ 20,0% lên 23,1%, tại nông thôn cũng tăng từ 6% lên 7,9%. Tỷ lệ thất nghiệp giảm dần từ 4,4% năm 2010 xuống 2,17% năm 2015.
1.3.3. Thu nhập và mức sống

Theo thống kê của tỉnh, mức thu nhập bình quân đầu người 1 tháng (giá hiện hành) có sự tăng trưởng khá; năm 2010 đạt 1.088,8 nghìn đồng/người/tháng, bằng 78,5% so với cả nước; đến năm 2012  đạt 1.502,6 nghìn đồng/người/tháng, bằng 75,1% so với mức thu nhập chung của cả nước (2.000 nghìn đồng/người/năm); năm 2014 đạt 2.005 nghìn đồng/người/tháng. Do phần lớn dân cư sống ở nông thôn và hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản nên nguồn thu từ lĩnh vực này chiếm tỷ trọng khá lớn, gần 50% tổng thu nhập bình quân đầu người theo số liệu thống kê năm 2014. Tuy nhiên, những năm gần đây cơ cấu thu nhập đã có nhiều thay đổi, thu nhập từ khu vực nông, lâm, thủy sản giảm từ 34,3% năm 2010 xuống 24,2% năm 2014; khu vực phi nông nghiệp giảm từ 23,7% năm 2010 xuống 18,6% năm 2014; từ tiền lương, tiền công tăng từ 28,7% năm 2010 lên 37,7% năm 2014 và từ các nguồn khác tăng từ 13,3% năm 2010 lên 19,4% năm 2014.
Toàn tỉnh có 63,1% số hộ có đồ dùng lâu bền bao gồm: ô tô, xe máy, tủ lạnh, ti vi, máy điều hòa, mày vi tính… có 98,4% tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt và 98,2% hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Tỉnh có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh tuy còn ở mức cao so với vùng ĐBSCL và cả nước, tuy nhiên tỷ lệ đã giảm đáng kể từ 23,63% năm 2010 xuống còn 7,63% năm 2015, trong đó tương ứng thời gian trên ở thành thị giảm từ 8,45% xuống còn 4,75%; nông thôn từ 26,04% xuống còn 8,13%.
2. Thực trạng phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

Toàn tỉnh hiện có 118 chợ (trong đó có 7 chợ tạm), 03 siêu thị đang hoạt động, một trung tâm thương mại đang xây dựng.
2.1. Hệ thống chợ

2.1.1. Thực trạng phân bố hệ thống chợ

Với tổng số 118 chợ trên tổng số 106 xã, phường, thị trấn, tỉnh Trà Vinh có mật độ chợ tính theo đơn vị hành chính bình quân là 1,11 chợ/xã,phường. Chỉ số này là thấp so với mức bình quân của các tỉnh lân cận như Sóc Trăng (1,21 chợ/xã, phường) và nhưng cao hơn mức bình quân cả nước (0,71 chợ/xã,phường). Chợ ở khu vực đô thị chiếm 22,8%, phần còn lại là chợ liên huyện và chợ xã.

Bảng 6: Một số chỉ tiêu cơ bản của hệ thống chợ trên địa bàn
	Stt
	Địa bàn
	Tổng số 
	Số chợ/xã, phường,  thị trấn
	Diện tích phục vụ (km2 /chợ)
	Bán kính phục vụ (km/chợ)
	Dân số/ chợ (Người/chợ)

	 
	Tỉnh Trà Vinh
	118 
	       1,11
	    19,84
	2,51
	     8.768 

	1
	TP.Trà Vinh
	11
	1,10 
	6,20 
	1,41
	     9.773 

	2
	H. Càng Long
	12
	0,86 
	24,51 
	2,79
	   12.117 

	3
	H. Cầu Kè
	13
	       1,18 
	    18,97 
	2,46
	     8.546 

	4
	H. Tiểu Cần
	13
	1,18 
	17,45 
	2,36
	     8.562 

	5
	H. Châu Thành
	19
	       1,36 
	    18,07 
	2,40
	     7.353 

	6
	H. Cầu Ngang
	19
	       1,27 
	    16,79 
	2,31
	     7.074 

	7
	H. Trà Cú
	18
	       1,06 
	    17,38 
	2,35
	     8.606 

	8
	H. Duyên Hải
	8
	       1,14 
	    44,10 
	3,75
	   10.600 

	9
	TX. Duyên Hải
	5
	       0,71 
	    23,49 
	2,74
	     9.100 


Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh và tính toán của Ban chủ nhiệm dự án
Bình quân cứ 19,84 km2 có một chợ hay bán kính phục vụ bình quân của 1 chợ là 2,51km. Đây là một chỉ số ở mức trung bình, thấp hơn so với toàn quốc (3,69km). Trong đó, địa bàn có bán kính phục vụ ngắn nhất của một chợ thuộc về thành phố Trà Vinh với 1,41km và huyện Duyên Hải có bán kính phục vụ xa nhất với 3,75km.

Bình quân 1 chợ của tỉnh phục vụ 8.768 người. So với bình quân của các tỉnh lân cận như Sóc Trăng (9.886 người/chợ) và mức bình quân cả nước (10.759 người/chợ) là thấp hơn. Trong đó, dân số bình quân trên 8 nghìn – dưới 10 nghìn người/chợ có thành phố Trà Vinh, huyện Cầu Kè, Tiểu Cần và thị xã Duyên Hải, thấp nhất là huyện Cầu Ngang, 01 chợ phục vụ cho 7.074 dân. Dân số bình quân ở mức trên 10 nghìn người/chợ có huyện Càng Long và huyện Duyên Hải, cao nhất là huyện Càng Long 01 chợ phục vụ cho 12.117 dân.

2.1.2. Thực trạng phát triển cơ sở vật chất hệ thống chợ

Tổng diện tích chợ toàn tỉnh hiện có là 484.843m2, trong đó diện tích dành cho kinh doanh là 178.797m2, bình quân mỗi chợ có diện tích 1.512m2. Về diện tích kinh doanh có 92 chợ có diện tích mặt bằng dưới 2.000 m2, chiếm 78,0%; 20 chợ có diện tích kinh doanh từ trên 2.000-5.000m2 chiếm 16,9% và có 6 chợ trên 5.000m2  chiếm 5,1%. 

Bảng 7: Diện tích kinh doanh của hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh 

	Stt
	Địa bàn
	Tổng số 
	Diện tích chợ (m2)

	
	
	
	 <500 
	 Từ 500-1000 
	Từ 1000-2000
	Từ 2000-5000
	Từ 5000-10.000
	 Trên 10.000 

	 
	Tỉnh Trà Vinh
	118
	41
	25
	26
	20
	4
	2

	1
	TP.Trà Vinh
	11
	-
	4 
	6
	
	1
	

	2
	H. Càng Long
	12
	5 
	1 
	1
	5
	 
	 

	3
	H. Cầu Kè
	13
	-   
	-   
	8
	4
	1
	 

	4
	H. Tiểu Cần
	13
	5 
	6 
	-
	2
	
	

	5
	H. Châu Thành
	19
	15 
	        4 
	0
	0
	 
	 

	6
	H. Cầu Ngang
	19
	6 
	6 
	4
	3
	 
	 

	7
	H. Trà Cú
	18
	      7 
	1 
	5
	3
	1
	1

	8
	H. Duyên Hải
	8
	2 
	3 
	1
	2
	 
	 

	9
	TX, Duyên Hải
	5
	      1 
	-   
	1
	1
	1
	1

	 
	 Tỷ lệ
	 %
	34,7
	21,2
	22,0
	16,9
	3,4
	1,7


Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

Tính theo địa bàn huyện: Các huyện có nhiều chợ nhỏ hẹp là huyện Châu Thành (19/19 chợ có diện tích kinh doanh < 2.000m2), Cầu Ngang (16/19 chợ), thành phố Trà Vinh (11/12 chợ). Chợ có diện tích xây dựng nhỏ nhất là chợ Phước Hảo, huyện Châu Thành (45 m2). Những chợ có diện tích kinh doanh lớn là: chợ Trung tâm Trà Vinh – 6.000m2, chợ Trà Cú – 10.500 m2, chợ Long Hiệp (Trà Cú) – 7.400 m2, chợ Trung tâm thị xã Duyên Hải – 10.152 m2 , chợ  Phường 2, thị xã Duyên Hải – 8.552 m2. 

Hệ thống chợ của tỉnh Trà Vinh có 75 chợ được xây dựng kiên cố, 17 chợ xây dựng bán kiên cố. 


Biểu đồ 1: Hiện trạng cơ sở vật chất hệ thống chợ
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Trong các chợ xây dựng kiên cố, bán kiên cố có đến 07 chợ (chiếm 7,6%) diện tích xây dựng trên tổng diện tích sử dụng dưới 5%; 25 chợ (chiếm 27,2%) có diện tích xây dựng từ trên 5% đến 25% diện tích đất sử dụng. Nhiều chợ có mặt bằng khá rộng nhưng tỷ lệ xây dựng lại nhỏ như chợ Phước Hảo mặt bằng trên 3.000 m2 nhưng diện tích xây dựng chỉ là 1,3%, chợ Nhị Long Phú diện tích xây dựng chỉ chiếm 3,4% diện tích đất. Như vậy, hệ thống chợ còn khá nhiều chợ có diện tích xây dựng nhỏ lẻ, chưa sử dụng hết tiềm năng đất nên diện tích đất lưu không và đất trống khá cao. Toàn tỉnh có 07 chợ có diện tích bình quân/1 hộ kinh doanh < 3m2; 19 chợ đạt mức: 3 - 5 m2 và 92 chợ đạt> 5m2. Như vậy, các chợ của tỉnh đã cơ bản đáp ứng được chỉ tiêu diện tích tối thiểu của 1 điểm kinh doanh (đạt gần 95% tổng số chợ).
Bên cạnh các chợ được xây dựng kiên cố, bán kiên cố, còn lại là chợ tạm và các chợ trên địa bàn được xây dựng đã lâu, trong quá trình sử dụng lại ít được tu sửa, hoặc có được đầu tư nhưng ở mức độ thấp, chắp vá nên tình trạng cơ sở vật chất chợ tỉnh Trà Vinh đang xuống cấp. 
Trong giai đoạn tới, sự gia tăng về quy mô dân số cũng như nhu cầu mua bán tiêu thụ hàng hoá đòi hỏi Trà Vinh cần chú trọng phát triển cơ sở vật chất chợ. Bên cạnh đó, nhiều chợ trên địa bàn tỉnh thường họp theo phiên, hoặc chỉ vài tiếng một ngày, dẫn đến sự khác biệt về lượng người và hàng hoá trên chợ vào các thời điểm khác nhau trong ngày, trong tháng. Có thời điểm quá tải, có thời điểm trống vắng. Vấn đề đặt ra là cần xử lý các mâu thuẫn này để nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất chợ.

2.1.3. Thương nhân tham gia kinh doanh

Lực lượng tham gia kinh doanh trên các chợ chủ yếu là thành phần thương mại ngoài nhà nước, thương mại nhà nước, hợp tác xã thương mại và người sản xuất trực tiếp bán hàng. Thành phần thương mại ngoài nhà nước chủ yếu là các hộ kinh doanh cá thể đóng vai trò ngày càng quan trọng vào hoạt động kinh doanh trên chợ.

Hiện có khoảng hơn 10.500 hộ kinh doanh cố định tại các chợ trong tỉnh  và trên 3.500 hộ kinh doanh không thường xuyên. Mức trung bình 118 hộ kinh doanh/chợ, cao hơn mức bình quân chung của cả nước 100 hộ kinh doanh/chợ. Tuy nhiên, số hộ đăng ký kinh doanh không thường xuyên tại các chợ có tỷ lệ trung bình là 25,12% so với tổng số hộ tham gia kinh doanh (huyện có tỷ lệ bình quân cao nhất là 45,82%, thấp nhất là 7,89%).

Tại một số chợ nằm ở trung tâm kinh tế thương mại của tỉnh, huyện, thị số hộ kinh doanh cố định khá lớn. Ngược lại, ở nhiều chợ nông thôn, số hộ kinh doanh cố định lại ít hơn số điểm kinh doanh (Có tới 32 chợ  hạng III chỉ có ít hơn 30 hộ kinh doanh cố định, dao động từ 1,1% đến 51% tổng số điểm kinh doanh theo quy định).

2.1.4. Lưu lượng hàng hóa lưu thông
Hàng hóa lưu thông qua chợ bao gồm các mặt hàng phục vụ nhu cầu cuộc sống của dân cư như hàng công nghiệp tiêu dùng, hàng lương thực, nông thủy sản, rau củ, trái cây… Các chợ trung tâm của tỉnh và chợ huyện vừa bán buôn và bán lẻ, hầu hết hàng công nghiệp tiêu dùng từ các nhà sản xuất, phân phối đều thông qua chợ tỉnh, chợ huyện rồi chuyển về  chợ nông thôn, rồi bán lẻ đến người tiêu dùng. Ngược lại hàng nông thủy sản, rau củ, trái cây cũng được các thương lái thu gom một phần đưa qua chợ phục vụ dân cư, phần xuất tỉnh và xuất khẩu.
Hiện tại, lưu lượng hàng hoá trao đổi chủ yếu vẫn được thông qua hệ thống chợ, ở thành phố, thị xã chiếm khoảng 40-50%, ở nông thôn chiếm khoảng 60-70%. 
2.1.5. Phương thức kinh doanh, tổ chức và quản lý
Hiện nay các chủ thể quản lý và kinh doanh hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gồm: Ban quản lý, UBND xã, Doanh nghiệp, Hợp tác xã.  

Biểu đồ 2: Chủ thể quản lý hệ thống chợ
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Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh
Cụ thể Ban quản lý trực thuộc cấp huyện: 83 chợ, chiếm 70% hệ thống chợ toàn tỉnh; UBND xã phân công cán bộ quản lý: 24 chợ, chiếm 20%; doanh nghiệp đầu tư và quản lý: 5 chợ, chiếm 4%; Hợp tác xã quản lý: 2 chợ, chiếm 2%, chợ tạm chưa được quản lý: 4 chợ, chiếm 4%. 

Công tác quản lý ngày càng được nâng chất, có đến 96,6% các chợ đã được quản lý, dần ổn định về bộ máy tổ chức, các cán bộ đều được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ và kiến thức quản lý. 

Các chợ hạng I, chợ hạng II  trên địa bàn tỉnh hoạt động có nội quy, sắp xếp nơi bán hàng một cách khoa học, đáp ứng nhu cầu của người kinh doanh, đảm bảo an toàn, hiệu quả và văn minh thương mại. Các chợ hạng III, công tác quản lý, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý kinh doanh, khai thác chợ. Phần lớn hoạt động ở các chợ này chỉ thuần tuý mang ý nghĩa xã hội; chưa tạo được nguồn thu để trả lương cho Ban quản lý chợ, cũng như để sửa chữa, nâng cấp chợ khi cần thiết.

 Việc quản lý hoạt động của các chợ chủ yếu là tập trung vào thu lệ phí, tuy nhiên nhiều chợ do vị trí chưa hợp lý, chưa thu hút tiểu thương vào mua bán hoặc công tác tổ chức quản lý chợ còn yếu nên mức thu các khoản phí và lệ phí qua chợ còn quá thấp, có 58/98 chợ hạng III không thu được phí hoặc thu rất ít (dưới 10 triệu đồng/năm); 35 chợ không thu được phí.

Phương thức kinh doanh và các hình thức giao dịch chủ yếu trên chợ hiện nay còn lạc hậu, các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh như lưu giữ, vận chuyển, cung cấp thông tin, kiểm định hàng hoá… chưa được quan tâm. 
Biểu đồ 3: Hiện trạng nguồn thu của hệ thống chợ
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Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh
2.1.6. An toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường


+ Về đảm bảo an toàn giao thông:


Hệ thống chợ được quy hoạch cơ bản đáp ứng được yêu cầu an toàn giao thông. Tuy nhiên, ở một số chợ nằm trong đô thị, lực lượng hàng rong kinh doanh lấn chiếm lề đường. Và trên các tuyến đường quan trọng của tỉnh như QL 53, 60, 54 vẫn xảy ra nhóm họp chợ tự phát ven đường với diện tích kinh doanh của các điềm nhỏ, thường có lịch họp chỉ vài tiếng trong ngày và không có bến, bãi giữ xe… dẫn đến tình trạng lấn chiếm lòng lề đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

+ Về vệ sinh môi trường: 


Những năm qua, các cấp quản lý, các địa phương đã có nhiều giải pháp trong việc giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường ở các chợ. Đối với các chợ mới được xây dựng, nâng cấp sửa chữa theo quy hoạch có cơ sở vật chất tương đối khá, điều kiện đảm bảo vệ sinh môi trường tốt hơn, không gian thông thoáng hơn, có nhà vệ sinh công cộng, có hệ thống cấp thoát nước, việc tổ chức thu gom, vận chuyển rác, nạo vét cống rãnh được thực hiện thường xuyên. Tuy vậy, đối với các chợ cũ đã xuống cấp, các chợ vùng nông thôn chưa đảm bảo được vệ sinh môi trường; đặc biệt là các chợ có kinh doanh thực phẩm tươi sống (rau, quả, thủy hải sản, thịt gia súc, gia cầm...) rác thải dễ bị phân hủy, thối rữa; hệ thống cấp thoát nước không đáp ứng được yêu cầu, cơ sở hạ tầng yếu kém nên ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh. 

Các chợ vùng nông thôn hoặc không có nhà vệ sinh công cộng hoặc thường bị hư hỏng và mất vệ sinh nên không đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho các hộ kinh doanh và dân cư. 

+  Về công tác phòng cháy, chữa cháy

Công tác PCCC đã được các Ban quản lý chợ và các ngành chức năng, các địa phương quan tâm thông qua việc: Nhắc nhở các tiểu thương đề cao cảnh giác, trang bị dụng cụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, thiết kế và kiểm tra hệ thống điện, ngăn chặn việc sử dụng các vật liệu, thiết bị dễ cháy, dễ gây cháy đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an toàn trong hệ thống chợ trên địa bàn. 

Tuy nhiên, những chợ chật hẹp, hàng hoá sắp xếp lộn xộn còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn nhất là trong mùa khô; một số chợ có vách ngăn bằng vật liệu dễ cháy, hệ thống dây điện chằng chịt dễ gây sự cố chập mạch; thậm chí một số quầy còn treo hàng hoá lên dây dẫn điện, táp lô điện; đèn chiếu sáng lắp đặt trực tiếp vào trần ván ép và trần bằng nhựa dễ gây cháy. Ngoài ra, còn có nhiều vi phạm khác như xây dựng thêm phần mái che bằng vật liệu dễ cháy, cản trở tầm nhìn và công tác chữa cháy, sử dụng nhang, đèn thờ cúng trong chợ dễ  gây cháy... Một số chợ tuy có trang thiết bị phòng PCCC nhưng lại mang tính hình thức, không thực sự có khả năng chữa cháy nếu có sự cố xảy ra. Nguồn nước cung cấp cho chợ và phục vụ công tác chữa cháy chủ yếu là nguồn nước sông và nước ao đìa. Tất cả các chợ đều không có lực lượng chữa cháy chuyên trách; công tác PCCC giao cho lực lượng bảo vệ hoặc Ban quản lý (1-3 người).

Nhìn chung, phòng cháy chữa cháy trên các chợ chưa được chú trọng nên hiện tượng ô nhiễm môi trường chợ xảy ra khá phổ biến,  khi có cháy nổ thì khả năng ứng cứu không cao. Do vậy, yêu cầu đặt ra đối với hệ thống chợ trong tương lai là không chỉ đáp ứng nhu cầu mua bán đơn thuần mà còn phải đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng và người kinh doanh tại chợ.
2.2. Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại
Toàn tỉnh có 03 siêu thị, đều tập trung tại địa bàn trung tâm của thành phố Trà Vinh, do 03 công ty TNHH quản lý. Có 01 siêu thị hoạt động trên 10 năm (Minh Nhẫn), các siêu thị còn lại hoạt động dưới 10 năm. Tổng diện tích kinh doanh của hệ thống siêu thị là gần 5.500m2, siêu thị Co.op Mart Sài Gòn – Trà Vinh có diện tích lớn nhất, với trên 2.500m2. Doanh thu năm 2015 của cả hệ thống là 247 tỷ đồng, tăng 11.6% so với năm 2014, trong đó doanh thu lớn nhất là siêu thị Co.op Mart với 209 tỷ đồng, chiếm 85% tổng doanh thu toàn hệ thống.

Hiện nay, công ty cổ phần Thương mại Nguyễn Kim đang xây dựng siêu thị dịch vụ- giải trí trên diện tích 3.839,6m2  hạng II tại phường 6, thành phố Trà Vinh và Tập đoàn Vingroup đang đầu tư xây dựng trung tâm thương mại tại thành phố Trà Vinh với tên gọi Vincom shophouse Trà Vinh, đây là dự án trung tâm thương mại đầu tiên của Tỉnh, trên diện tích 9.146m2. Dự án hoàn thành sẽ đem lại một sự thay đổi tích cực cho diện mạo đô thị của thành phố trung tâm của tỉnh. 

Biểu đồ 4: Doanh thu hệ thống siêu thị
                                                                Đơn vị: triệu đồng
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Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh
Siêu thị Co.op Mart Trà Vinh có loại hình kinh doanh đa dạng, mặt hàng kinh doanh phong phú về chủng loại, giá cả… với trang thiết bị hiện đại như điều hòa nhiệt độ, tủ đông, tủ mát … Co.op Mart đang hướng người tiêu dùng làm quen và từng bước mở rộng nhu cầu mua sắm trong môi trường thương mại văn minh, hiện đại. Cùng với hạ tầng khang trang, siêu thị Coop-mart  đã ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý kinh doanh, đi kèm theo là các máy móc, trang thiết bị văn phòng, các thiết bị in, đọc mã vạch, máy tự động in hóa đơn… giúp cho việc quản lý bán hàng mang tính chuyên nghiệp cao. 

Với lợi thế về diện tích, địa điểm kinh doanh, nguồn hàng hóa phong phú, chất lượng đảm bảo, nguồn gốc rõ ràng; đặc biệt qua phương thức phục vụ hiện đại, văn minh, hệ thống siêu thị đã từng bước thay đổi thói quen mua sắm, tiêu dùng của người dân, nhất là khi chợ truyền thống ngày càng bộc lộ những nhược điểm về giá cả bất ổn, sản phẩm không bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Qua khảo sát, các mặt hàng tiêu thụ trong hệ thống chợ truyền thống của tỉnh Trà Vinh tập trung vào thực phẩm tươi sống, tạp hoá và hàng may mặc, là những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống dân cư. Mặt hàng xa xỉ phẩm, kim khí điện máy, điện tử điện lạnh chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Các loại hàng hoá có giá trị lớn hoặc đòi hỏi diện tích kinh doanh rộng có xu hướng tách dần ra khỏi chợ. Đây là một đặc điểm cần quan trọng để định hướng phát triển loại hình thương mại khác như siêu thị, trung tâm thương mại trong thời gian tới. 
III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

1. Hệ thống văn bản pháp lý của Nhà nước có liên quan đến việc tổ chức, quản lý, quy hoạch phát triển và đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại 

 Nhà nước đã sớm thể hiện sự quan tâm đến việc tổ chức, quản lý, quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Từ cấp trung ương, với Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ Về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;  Về cấp Bộ đã ban hành các Quyết định số 3098/QĐ-BCT ngày 24/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại Về việc ban hành Quy chế Siêu thị, Trung tâm thương mại; Quyết định số 6184/QĐ-BCT ngày 19/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại cả nước đến 2020 và tầm nhìn đến 2030; Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035; Bộ Xây dựng và Bộ khoa học công nghệ đã ban hành các quyết định liên quan về tiêu chuẩn kỹ thuật như Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng Việt Nam QCXDVN: 01/2008/BXD; Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9211:2012 đối với Chợ và tiêu chuẩn thiết kế.

Nhìn chung, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực này đã được xây dựng khá đầy đủ và chặt chẽ; đảm bảo sự thống nhất của cả hệ thống chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trong toàn quốc.
2. Thực trạng quản lý nhà nước đối với việc tổ chức, quản lý, quy hoạch phát triển và đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại 
- Căn cứ trên các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực này, tỉnh Trà Vinh đã sớm ban hành nhiều văn bản quy định về tổ chức, quản lý, quy hoạch phát triển và đầu tư xây dựng chợ như: Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại tỉnh trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025; Quyết định số 15/2005/QĐ-UBND ngày 24/3/2005 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành quy định về tổ chức, quản lý, quy hoạch phát triển và đầu tư xây dựng chợ và đã được thay thế  bằng Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Sở Công Thương là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai lập và quản lý quy hoạch; xây dựng kế hoạch phát triển; tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành các chính sách về đầu tư, xây dựng, khai thác và quản lý hệ thống chợ, siêu thị và trung tâm thương mại, bên cạnh đó, làm công tác phổ biến, hướng dẫn, triển khai và kiểm tra việc thực hiện quy định quản lý, quy hoạch, đầu tư và phát triển hệ thống chợ, siêu thị và trung tâm thương mại.
- Đến nay, hệ thống chợ, siêu thị được đầu tư phát triển hơn so với trước; đặc biệt là hệ thống chợ đã được quan tâm nâng cao chất lượng quản lý, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, có kế hoạch khai thác, sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới theo quy hoạch đã đề ra.
IV. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ, SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN TRƯỚC
1. So sánh các chỉ tiêu giữa quy hoạch và thực hiện

- Trong giai đoạn 2013-2015 quy hoạch xây dựng 1 TTTM tại phường 7, TP. Trà Vinh; 1 TTMS tại TT.Cầu Quan, H. Tiểu Cần; 1 TTMS tại thị trấn, H.Châu Thành; 1 TTTM và DV Vĩnh Bảo - xã Hòa Thuận, H.Châu Thành; 1 TTMS tại khóm 3, TT. Định An, H. Trà Cú; 1 TTMS tại thị trấn, H. Duyên Hải, đến nay mới chỉ có 01 TTTM tại thành phố Trà Vinh đang được xây dựng.   

- Số lượng chợ đầu mối quy hoạch 5 chợ hạng 3, đến nay vẫn chưa thực hiện.

- Về hệ thống chợ, trong giai đoạn 2013-2015 quy hoạch xây mới 21 chợ, nâng cấp cải tạo 41 chợ, xóa bỏ 4 chợ. Cho đến nay đã xây mới được 4/21 chợ (đạt 19%), cải tạo được 13/41 chợ (đạt 32%), xóa được 4/4 chợ (đạt 100%). 
2. Đánh giá thành tựu và hạn chế

2.1. Thành tựu 

Trong những năm qua, cùng với những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh, hoạt động của hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại của tỉnh đã góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực: 

- Góp phần đáng kể vào tăng trưởng GRDP toàn tỉnh, đồng thời đảm bảo cung ứng đủ vật tư cho sản xuất và hàng hóa phục vụ cho tiêu dùng của xã hội; tổ chức tiêu thụ sản phẩm cho nông dân;

- Thu hút nhiều lao động xã hội tham gia vào quá trình lưu thông hàng hóa, tạo việc làm cho lao động xã hội, góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh;

- Hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại tiếp tục được mở rộng trên cả địa bàn đô thị và nông thôn, với nhiều loại hình; đa dạng về phương thức quản lý.v.v. Một số loại hình thương mại văn minh hiện đại như: siêu thị, cửa hàng tự chọn đang hình thành và từng bước phát huy hiệu quả…; thu hút đầu tư của nhiều thành phần kinh tế, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa trong đầu tư xây dựng mới và nâng cấp hệ thống hạ tầng thương mại nhất là chợ.
 2.2. Hạn chế

- Nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ, thu nhập và sức mua dân cư, nhất là dân cư nông thôn còn hạn chế; Vốn ngân sách dành cho phát triển hạ tầng thương mại ngày càng thu hẹp; Doanh nghiệp phải tính toán hiệu quả đầu tư... nên trong thời gian ngắn chưa thể thay đổi diện mạo thương mại trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, một phần hệ thống chợ đã xuống cấp chưa được đầu tư.
- Mạng lưới bán lẻ hiện đại còn mỏng, các siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm đã được quy hoạch, nhưng chưa triển khai được do nhà đầu tư phải suy xét hiệu quả đầu tư, kinh doanh. Việc tạm ngưng hoạt động của siêu thị Vinatex do thiếu hiệu quả làm e ngại cho những doanh nghiệp khác muốn tham gia đầu tư  phát triển hạ tầng thương mại của tỉnh.

- Một số chợ trung tâm phường, thị trấn của tỉnh có lực lượng lớn thương nhân tham gia kinh doanh, nơi hoạt động mua bán phát triển...nhưng vẫn chưa hiệu quả, nguồn thu từ chợ chưa đủ duy trì hoạt động và tái đầu tư chợ. 
- Có một số chợ được đầu tư xây dựng nhưng không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả, cụ thể là các chợ đầu tư theo chương trình 135 như chợ Trường Thọ, Cầu Ngang; Chợ Tân Hiệp, huyện Trà Cú;  chợ Kinh xáng, Phong Phú, huyện Cầu Kè, chợ Sóc Cầu, huyện Tiểu Cần…Nguyên nhân phần lớn là vị trí chợ không phù hợp, tiểu thương không vào chợ kinh doanh hoặc vào chợ một thời gian rồi ngưng không kinh doanh. Cơ sở vật chất của các chợ này đa phần xuống cấp. 
- Tình trạng tụ điểm buôn bán tự phát vẫn tồn tại gây ùn tắc giao thông, làm mất cảnh quan đô thị, quan trọng hơn là làm ảnh hưởng đến các thương nhân kinh doanh trong hệ thống chợ.
2.3. Nguyên nhân của thành tựu và hạn chế

2.3.1. Nguyên nhân của những thành tựu 

- Cơ chế, chính sách của tỉnh  về phát triển và quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại ngày càng hoàn thiện;  tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư và tham gia kinh doanh trong hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại.
- Sự năng động, tích cực của các địa phương trong việc phối hợp chặt chẽ với ngành công thương với các ngành để kêu gọi, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng thương mại phục vụ sản xuất, dân cư trên địa bàn.
- Sự nhanh nhạy, mạnh dạn của các doanh nghiệp đầu tư vào hệ thống hạ tầng thương mại nhất là hệ thống thương mại hiện đại để đi trước, đón đầu và phục vụ nhu cầu của một bộ phận dân cư thành thị. Đồng thời, từng bước đầu tư vào hệ thống chợ có tiềm năng phát triển. 
- Lực lượng thương nhân kinh doanh tại hệ thống chợ, siêu thị ngày càng tăng lên tạo điều kiện thúc đẩy hạ tầng thương mại phát triển.
- Trình độ nhận thức, thu nhập của dân cư, người tiêu dùng không ngừng được nâng lên. 

2.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế  

- Tuy có quy hoạch nhưng do thiếu vốn, chính sách ưu đãi đầu tư chưa đủ hấp dẫn nên các công trình hạ tầng thương mại quan trọng như: trung tâm thương mại, siêu thị, chợ chậm được triển khai thực hiện.
- Việc quy hoạch trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị, chợ cần phù hợp hơn so với khả năng và nhu cầu phát triển của tỉnh trong từng giai đoạn. 
- Công tác quản lý hệ thống chợ chưa theo kịp xu hướng phát triển, chủ trương xã hội hóa chợ, lấy chợ nuôi chợ đã được triển khai, nhưng chưa đạt được kết quả mong muốn.

- Chưa cương quyết trong việc dẹp các tụ điểm buôn bán tự phát, hàng rong, buôn bán lòng lề đường.
3. Bài học kinh nghiệm

- Cần thực thi, vận dụng các chính sách của Nhà nước, nhất là chính sách liên quan đến hỗ trợ kinh phí, ưu đãi đầu tư vào hạ tầng thương mại ở nông thôn, vùng xa, nơi kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn.

- Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát Bộ Công Thương và các bộ ngành khác để nhận được sự hỗ trợ về chủ trương, chính sách, vốn đầu tư cho hệ thống hạ tầng thương mại mà Nhà nước hỗ trợ đầu tư.
- Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để được hỗ trợ về chính sách thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế, hỗ trợ đất đai đầu tư hạ tầng thương mại hiện đại, hỗ trợ vốn phát triển chợ nông thôn.
- Đẩy nhanh tiến trình thực hiện chủ trương xã hội hóa trong việc đầu tư hệ thống hạ tầng thương mại; chuyển đổi nhanh mô hình, phương thức quản lý để phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống chợ.
PHẦN HAI

DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ, SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

I. DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ, SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

1. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

1.1. Mục tiêu tổng quát

-  Xây dựng tỉnh Trà Vinh trở thành một trong những trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng ĐBSCL, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, là một trong những đầu mối phát triển dịch vụ du lịch, vận tải biển; công nghiệp, dịch vụ phát triển và nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác an sinh xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng.

- Tập trung phát triển mạnh kinh tế biển, coi đây là khâu đột phá để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; hình thành rõ nét các vùng kinh tế động lực để từ đó tạo nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020  đạt 11-12%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ, đến năm 2020, tỷ trọng nông, lâm thủy sản chiếm 30%, công nghiệp - xây dựng chiếm 32,24%, dịch vụ chiếm 37,76%,  trong GRDP. GRDP bình quân đầu người đạt 3.200 USD. 

- Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng bình quân hàng năm trên 17% giai đoạn 2016-2020. 

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm đạt 32% GRDP.

-  Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 750 triệu USD vào năm 2020; hình thành một số sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 18,4%/năm giai đoạn 2016-2020.

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 30% vào năm 2020.

- Tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm 1%.  

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm khoảng 2-2,5%, đến cuối năm 2020 còn dưới 5% hộ nghèo.

- Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65% vào năm 2020 (trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%); giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp đến năm 2020 còn 40% trong tổng lao động xã hội. Tỷ lệ thất nghiệp dưới 3%. Hàng năm tạo việc làm mới cho khoảng 22.000 lao động.
2. Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực

2.1. Nông, lâm, thủy hải sản

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 5,5%/năm, GDP ngành tăng trưởng 3,09%/năm giai đoạn 2016-2020.

+ Nông nghiệp

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 0,49%/năm, GDP ngành tăng trưởng 0,494%/năm giai đoạn 2016-2020.

- Giữ ổn định diện tích đất sản xuất lúa khoảng 91.000 ha, tập trung nâng cao năng suất chất lượng, đảm bảo sản lượng trên 1 triệu tấn/năm; chú trọng mở rộng diện tích cùng với nâng cao năng suất, chất lượng cây ăn trái và cây công nghiệp dài ngày; kết hợp trồng xen cây ca cao với cây dừa để nâng cao hiệu quả sử dụng đất; xây dựng và triển khai tốt các chương tình trọng điểm về phát triển ngành trồng trọt.

- Hình thành một số vùng chuyên canh lúa, đậu phộng, mía, dừa; cây ăn trái ở các vùng ngọt, lợ thuộc các huyện Càng Long, Tiểu Cần, Cầu Kè, một phần các huyện Trà Cú, Châu Thành.

- Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, trang trại bảo đảm an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường.

+ Lâm nghiệp:

 Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 3,53%/năm, GDP ngành tăng trưởng 3,49%/năm giai đoạn 2016-2020.

Tổ chức, thực hiện trồng lại rừng theo quy hoạch chung, bảo đảm phù hợp với cơ cấu từng loại rừng, đồng thời tăng cường trồng mới rừng phòng hộ ven biển; khuyến khích nhân dân phát triển trồng cây phân tán tại các khu vực ven biển, ven sông và các vùng địa hình xung yếu tại các xã: Long Vĩnh, Long Khánh, Đông Hải, Trường Long Hòa, Dân Thành, Hiệp Thạnh, Long Hữu (huyện Duyên Hải), xã Mỹ Long Nam (Cầu Ngang), xã Long Hòa (Châu Thành). 

+ Thủy, hải sản:

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất thủy sản đạt 15,04%/năm, GDP ngành tăng trưởng 14,06%/năm giai đoạn 2016-2020.

- Tập trung phát triển ngành thủy sản cả về khai thác, nuôi trồng và chế biến. Từng bước hiện đại hóa đội tàu khai thác hải sản xa bờ; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư tăng số lượng tàu khai thác ở ngư trường xa bờ; tổ chức tốt các dịch vụ nghề cá, nhất là các loại hình dịch vụ trên biển để giảm chi phí sản xuất. Nghiên cứu xây dựng phương án chuyển đổi nghề đối với các tàu có công suất nhỏ hoạt động ở tuyến ven bờ.

- Mở rộng quy mô diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS) ở những vùng sản xuất lúa kém hiệu quả, từng bước xây dựng các vùng chuyên canh, tăng nhanh diện tích vùng nuôi trồng kết hợp (NTTS + lúa, NTTS + cây ăn trái). Phấn đấu mở rộng trên 50.000 ha đất ven biển và 15.000 ha đất bãi bồi và cồn nổi để nuôi trồng thủy sản theo hướng đa dạng hóa đối tượng nuôi như: tôm, cá, cua, nghêu, sò huyết... phát triển nhanh và bền vững diện tích nuôi tôm sú theo hình thức công nghiệp, bán công nghiệp; tiếp tục phát triển nuôi tôm càng xanh trong mương vườn, ruộng lúa ở các vùng nước lợ thuộc lưu vực Láng Thé và Cái Hóp; nuôi cá da trơn ở lưu vực sông Cần Chông và Cầu Kè.

Các nông sản chính như  lúa, đậu phộng, mít, dừa, heo, gia cầm, thủy sản nuôi trồng và đánh bắt... nhìn chung đều có qui mô nhỏ và vừa nhưng đang phát triển về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng. Nhiều sản phẩm không chỉ cung ứng cho nhu cầu nội tỉnh mà còn có khả năng cung ứng cho các tỉnh lân cận. Hiện nay, các sản phẩm này (chủ yếu là dưới dạng tươi sống) vẫn được lưu thông chủ yếu qua hệ thống chợ dân sinh và qua các chợ bán buôn.  Nhu cầu hình thành loại hình chợ đầu mối, chợ chuyên doanh nông sản để giúp người dân tiêu thụ hàng hoá một cách thuận tiện và hiệu quả đã xuất hiện (chợ đầu mối thủy sản)... Đối với các sản phẩm được sản xuất và chế biến theo công nghệ an toàn (các loại rau sạch, gia súc, gia cầm sạch…) sẽ được lưu thông nhiều hơn ở các loại hình thương mại khác như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi… 

2.2. Công nghiệp và xây dựng 

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng đạt 18,04%/năm, GDP ngành tăng trưởng 18,06%/năm giai đoạn 2016-2020.

+ Công nghiệp:

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 18,78%/năm, GDP ngành tăng trưởng 18,82%/năm giai đoạn 2016-2020.

- Phát triển công nghiệp theo hướng đa dạng hóa sản phẩm; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới phương thức sản xuất hiện đại, thân thiện môi trường, sử dụng tài nguyên hiệu quả tạo ra sản phẩm có giá trị, hàm lượng công nghệ và sức cạnh tranh cao. Củng cố và phát triển các cơ sở công nghiệp vừa và nhỏ; phát triển công nghiệp gắn với nông nghiệp, nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến thủy hải sản...

- Nâng cao hiệu quả hoạt động tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích khôi phục các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống, thành lập Câu lạc bộ hàng tiểu thủ công nghiệp nhằm hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường, giới thiệu quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị nguồn nguyên liệu tại chỗ thông qua gia công, tạo ra những sản phẩm mang nét đặc trưng riêng kết hợp với du lịch văn hóa, tạo sức hút mạnh trên thị trường trong và ngoài nước góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa phương. 

- Hình thành các cụm tiểu thủ công nghiệp vệ tinh tại các trung tâm xã, các trung tâm cụm xã để sơ chế các nguyên liệu cung cấp cho các khu công nghiệp tập trung. 

+ Xây dựng:

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt 14,04%/năm, GDP ngành tăng trưởng 15,51%/năm giai đoạn 2016-2020.

Hầu hết các sản phẩm chính của ngành công nghiệp Tỉnh đã hình thành kênh phân phối riêng, ít lưu thông qua hệ thống chợ, siêu thị  của tỉnh. Tuy nhiên, việc tiếp tục phát triển mạnh ngành công nghiệp cùng với quá trình hoàn thiện, mở rộng các khu, cụm công nghiệp sẽ làm hình thành một đội ngũ lao động công nghiệp hùng hậu có phong cách và trình độ tiêu dùng hiện đại, yêu cầu về hàng hoá và phương thức phục vụ sẽ thay đổi, do vậy, cần  bổ sung kịp thời các loại hình thương mại khác ngoài loại hình chợ (như trung tâm mua sắm, siêu thị...), đồng thời, bản thân trong hệ thống chợ cũng cần phải có những cải thiện đáng kể về các mặt như điều kiện mua bán trong chợ, chất lượng, cơ cấu hàng hoá cũng như các yêu cầu về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm...

Các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng phát triển về số lượng, quy mô nên nhu cầu nguồn lực đầu vào và tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp là rất lớn. Việc hình thành các trung tâm thương mại, trung tâm bán buôn sẽ tạo điều kiện để các nhà sản xuất, phân phối có cơ hội tìm kiếm thông tin, giới thiệu hàng hoá, tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ.... từ đó hình thành các mối liên kết kinh tế, các kênh phân phối... phục vụ cho quá trình phát triển sản xuất và lưu thông theo hướng văn minh, hiện đại... Đối với các sản phẩm công nghiệp chế biến quy mô nhỏ, các sản phẩm của ngành tiểu thủ công nghiệp chưa có kênh lưu thông riêng thì hàng hoá vẫn cần phải lưu thông qua hệ thống chợ truyền thống.
2.3. Dịch vụ

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 17,59%/năm, GDP ngành tăng trưởng 17%/năm giai đoạn 2016-2020.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển một số ngành dịch vụ có ưu thế và tiềm năng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như: dịch vụ vận chuyển-kho bãi, cảng biển, tài chính-ngân hàng, du lịch. Khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ sử dụng nhiều lao động; chú trọng phát triển các dịch vụ xã hội ở đô thị và nông thôn...

+ Thương mại:

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 18,4%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng 12,3%/năm; kim ngạch nhập khẩu tăng trưởng 9,34%/năm giai đoạn 2016-2020.

- Tăng cường hợp tác, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu; khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ; chú trọng xây dựng và quảng bá thương hiệu hàng hóa, sản phẩm, hàng hóa đến các thị trường trong nước và quốc tế. 

- Thực hiện đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu; đồng thời chuyển đổi dần cơ cấu mặt hàng xuất khẩu theo hướng tăng tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu chế biến sâu, có hàm lượng giá trị gia tăng và kỹ thuật cao. Nâng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm qua chế biến sâu chiếm trên 70% vào năm 2020. Hạn chế nhập siêu và ưu tiên nhập khẩu các mặt hàng nguyên liệu, thiết yếu để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và trao đổi thương mại.

-  Phát triển hệ thống chợ kết hợp với phát triển hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi... để hình thành một hệ thống phân phối hàng hóa bán buôn, bán lẻ đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Đồng thời hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, công ty, doanh nghiệp, cung ứng hàng hóa đạt chuẩn vào các siêu thị, trung tâm thương mại; hỗ trợ nông dân tìm kiếm đầu ra sản phẩm nông sản, khai thác thế mạnh, sử dụng có hiệu quả tiềm năng sẵn có nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời góp phần bình ổn giá, kiềm chế lạm phát; nâng cao đời sống cho nông dân và đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh.

+ Du lịch

Phấn đấu đến năm 2020, số lượng khách trong nước đạt 500.000 lượt người và 11.200 lượt người khác quốc tế.

- Phát triển đa dạng hóa các loại hình du lịch; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch bãi biển, du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch văn hóa đặc sắc hội tụ của nền văn hóa Kinh – Khmer, phấn đấu đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

- Tập trung phát triển các khu, cụm văn hóa - du lịch như khu Ao Bà Om (TP. Trà Vinh), khu du lịch biển Ba Động; các khu du lịch sinh thái, nghỉ mát, tắm biển, khu du lịch tâm linh... Phát triển tuyến điểm du lịch làng nghề ở Đức Mỹ, vườn cây ăn trái ở Nhị Long (huyện Càng Long) và An Phú Tân (huyện Cầu Kè). 

+ Vận tải

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 5,99%/năm, khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 6%/năm; số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển tăng trưởng 7%/năm giai đoạn 2016-2020.

- Phát triển các loại hình vận tải hàng hóa, hành khách nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; thực hiện đa dạng hóa phương thức vận chuyển hành khách đô thị và liên tỉnh. Tăng cường phát triển các dịch vụ vận chuyển đường thủy trong vùng kết hợp với xây dựng hệ thống kho bãi, bến cảng. 

2.4. Phát triển giao thông

- Đường bộ: Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xem xét nâng cấp các tuyến quốc lộ 53, 54, 60 và xây mới các đường tuyến tránh; chủ động xem xét nâng cấp các tuyến đường tỉnh 911, 912, 913, 915 phù hợp với nhu cầu phát triển và nguồn lực từng giai đoạn; nghiên cứu xây dựng thêm một số tuyến đường tỉnh nối với các vùng sâu, vùng xa của các huyện. Xây dựng các tuyến đê ven biển kết hợp với đường giao thông dọc theo sông Cổ Chiên và sông Hậu. Nâng cấp các tuyến đường cấp huyện và liên xã, đường giao thông nông thôn; phát triển các tuyến đường đô thị, xây dựng các tuyến đường giao thông phục vụ di dân khi có bão lụt trên địa bàn tỉnh.

- Đường thủy: Cải tạo, mở rộng khơi luồng các tuyến để đảm bảo thông suốt trên tuyến Trà Ngoa - Trà Ếch - Ô Chát - Kênh 3/2 - La Bang; hoàn thành đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu phù hợp với nguồn lực trong từng giai đoạn. 

- Hoàn thiện các cầu đang được đầu tư như Đại Ngãi; đầu tư hệ thống phà qua các sông ở những nơi chưa có điều kiện làm cầu.

Trong giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030, hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh được phát triển khá đa dạng và đồng bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tăng cường quan hệ kinh tế và lưu thông hàng hoá trong tỉnh và với các tỉnh khác. Thông thường, việc phát triển các tuyến đường giao thông sẽ kéo theo sự hình thành các cụm khu đô thị, các cụm dân cư và các công trình hạ tầng kinh tế xã hội khác, trong đó có các loại hình thương mại. Vì vậy, việc lựa chọn địa điểm để xây dựng các loại hình thương mại cần phải gắn với qui hoạch giao thông, tính toán đến sự thuận tiện và an toàn giao thông.
2.5. Phát triển các vùng kinh tế, hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn

+ Phát triển các vùng kinh tế 

- Tiểu vùng thành phố Trà Vinh và khu vực phụ cận phát triển công nghiệp, dịch vụ; phát triển thành phố Trà Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục của tỉnh. 

- Tiểu vùng phù sa ngọt gồm toàn bộ huyện: Cầu Kè, Càng Long, một phần các huyện Tiểu Cần, Châu Thành. Tiểu vùng này chủ yếu phát triển về nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất lúa cao sản, cây ăn quả, cây công nghiệp; ổn định diện tích đất trồng lúa, phát triển thủy sản nước ngọt. 

- Tiểu vùng phù sa nhiễm mặn được ngọt hóa và đất mặn ven biển bao gồm toàn bộ các huyện: Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải và một phần các huyện: Tiểu Cần, Châu Thành. Đây là tiểu vùng phát triển có tính chất động lực đối với phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh, cụ thể: phát triển mạnh về kinh tế biển, tập trung vào khai thác hải sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; phát triển công nghiệp, diêm nghiệp, thương mại và du lịch biển; bảo vệ, trồng mới và khôi phục vành đai rừng phòng hộ xung yếu ven biển, ven sông.
+ Phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn

- Đến năm 2020, toàn tỉnh có 14 thị trấn.

- Phát triển đô thị gắn liền không gian cảnh quan thiên nhiên, tạo sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc đô thị mới và bản sắc dân tộc. 

+ Phát triển các điểm dân cư nông thôn

- Xây dựng các khu dân cư nông thôn với mô hình ổn định và phù hợp, điều kiện sản xuất, đời  sống và phong tục tập quan của nhân dân. Đảm bảo tốt các điều kiện về ở, sinh hoạt; tiếp tục cải thiện hệ thống phúc lợi ở nông thôn đảm bảo cho người dân được hưởng các chính sách về phúc lợi xã hội tốt nhất.

- Tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 50% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Với  việc phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn sẽ cải thiện các điều kiện cơ sở hạ tầng của các khu dân cư toàn tỉnh. Dự kiến qui hoạch này đòi hỏi hệ thống hạ tầng thương mại phải có sự phát triển tương ứng. Cụ thể là: nâng cấp cơ sở vật chất chợ, mở thêm chợ mới phù hợp với sự hình thành và phát triển của các cụm, khu đô thị, các xã vùng nông thôn và các khu dân cư mới, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh; bổ sung thêm các loại hình thương mại hiện đại để hỗ trợ cho hệ thống chợ khi qui mô dân cư ở các đô thị tăng lên và trình độ tiêu dùng của dân cư ở khu vực này được nâng cao. Sự nâng cấp, phát triển của các đô thị hạt nhân (thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải) trong các đô thị thuộc tỉnh cũng sẽ tạo điều kiện để hình thành các siêu thị và trung tâm thương mại.
II. DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ, SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TRONG THỜI KỲ QUY HOẠCH 

1. Dự báo dân số, sức mua hàng hóa

1.1. Dự báo dân số, thu nhập
Trên cơ sở mục tiêu dân số, tăng trưởng kinh tế theo định hướng của tỉnh đến năm 2020 và phương pháp dự báo thống kê, dự báo dân số và thu nhập của tỉnh như sau:

Quy mô dân số trung bình của tỉnh đến 2020 là 1.101.725, năm 2025 là  1.146.505 người, tốc độ tăng dân số bình quân 1,1265%/năm giai đoạn 2016-2020 và 0,8%/năm  giai đoạn 2021-2025; GRDP bình quân đầu người tính theo giá hiện hành đến năm 2020 đạt 69,76 triệu đồng (tương đương 3.200 USD) và 87 triệu đồng vào năm 2025. 
Bảng 8: Dự báo dân số và thu nhập

	Chỉ tiêu
	Dân số
	GRDP (tỷ đồng)
	GRDP BQ/người

	Năm
	Người
	Giá SS 2010
	Giá HH
	Triệu đ

	2015
	      1.034.600 
	22.727 
	         31.039 
	29,8

	2020
	1.101.725 
	39.162 
	               72.986 
	69,76

	2025
	1.146.505 
	63.070 
	             101.575 
	 88,6

	2030
	     1.181.315 
	94.618 
	152.383 
	129 

	TĐTTBQ (%/năm)
	 
	 

	2016-2020
	1,265
	11,5
	 
	 

	2021-2025
	0,8
	10,0
	 
	 

	2026-2030
	0,6
	8,45
	 
	 


1.2. Dự báo sức mua
Từ nay đến năm 2025, những yếu tố làm cho sức mua trên địa bàn tỉnh gia tăng bao gồm: 1) Nhu cầu sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh tăng, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên tăng; do đó, thu nhập bình quân nhân khẩu tăng nhanh cùng với triển vọng tăng trưởng kinh tế của tỉnh; 2) Tính tự cấp, tự túc ở khu vực nông thôn giảm do sự thay đổi cơ cấu ngành nghề theo hướng gia tăng việc làm phi nông nghiệp. 

Trong tổng quỹ mua dân cư trên địa bàn, tỷ trọng quỹ mua nông thôn sẽ có xu hướng giảm. Xu hướng này sẽ diễn ra do những yếu tố như: 1) Do quá trình đô thị hóa, một phần khu vực nông thôn sẽ trở thành đô thị; 2) Xu hướng di cư của dân cư, nhất là lực lượng lao động trẻ - người tạo ra thu nhập chính - từ khu vực nông thôn ra thành thị vẫn diễn ra mạnh mẽ. 

Khi thu nhập được nâng cao, nhu cầu phi vật chất sẽ tăng đáng kể, người dân cũng tiết kiệm được nhiều hơn, vì vậy, ước tính  quỹ mua của dân cư tỉnh Trà Vinh những năm kỳ quy hoạch sẽ chiếm tỷ trọng khoảng 75%-80% tổng thu nhập. Thu nhập, sức mua, chi tiêu.v.v. sẽ là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến quy mô và trình độ của ngành thương mại cũng như khả năng cung ứng hàng hóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Trong quỹ mua của dân cư, quỹ mua cho nhu cầu ăn uống, hút có xu hướng tăng chậm hơn so với nhu cầu không phải ăn uống, hút. Do ảnh hưởng của nền kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, bất ổn nên sức mua, cung cầu trong những năm đầu của thời kỳ quy hoạch có thể đạt tốc độ tăng chậm, đôi lúc ở một số ngành, một số mặt hàng có thể suy giảm.
2. Dự báo nhu cầu tiêu dùng và sức cung hàng hóa

2.1. Nhu cầu hàng lương thực, thực phẩm


Tổng  thu nhập và tổng chi của người dân Trà Vinh theo giá hiện hành luôn theo xu hướng tăng, số lượng tiêu thụ các mặt hàng lương thực thực phẩm chủ yếu của toàn tỉnh có thay đổi theo các năm, nhưng mức thay đổi không nhiều. Mặt khác, dân số đến thời kỳ quy hoạch theo dự báo tăng 1%/năm giai đoạn 2016-2020 và 0,8% giai đoạn 2021-2025, thu nhập dân cư tăng nhưng nhu cầu sẽ hướng vào các chi tiêu phi vật chất và mua sắm tài sản cố định, vật dụng có giá trị cao… Vì vậy, nhu cầu một số mặt hàng thiết yếu thời kỳ quy hoạch không tăng nhiều. 

Bảng 9: Dự báo nhu cầu tiêu dùng một số mặt hàng chủ yếu                                                                                                                                  







Đơn vị tính: tấn
	Chỉ tiêu
	2020
	2025

	Gạo 
	147.633
	153.634

	Thịt các loại 
	20.417
	21.247

	Mỡ, dầu ăn 
	3.141
	3.269

	Tôm, cá các loại 
	33.765
	35.138

	Rau, đậu các loại 
	35.207
	36.638

	Trái cây 
	11.648
	12.121

	Đường, sữa 
	9.685
	10.079

	Cà phê 
	1.308
	1.362


Nguồn: Niên giám thống kê Trà Vinh năm 2014, 2015 và nhóm nghiên cứu.


2.2. Nhu cầu các sản phẩm lâu bền


Thời gian qua, nhu cầu tiêu dùng của dân cư cả nước nói chung, vùng ĐBSCL và Trà Vinh nói riêng về các sản phẩm lâu bền đã có bước gia tăng cùng với sự gia tăng về thu nhập và sự cải thiện về các điều kiện sinh hoạt như điện năng, đường giao thông, diện tích phủ sóng phát thanh và truyền hình... Do đó, mức tiêu dùng xe máy, tivi, máy tính... của các hộ gia đình đạt tỷ lệ khá cao, tuy nhiên, trong giai đoạn tới, nhu cầu về các sản phẩm lâu bền của các hộ dân cư của tỉnh vẫn có xu hướng gia tăng do các nguyên nhân sau: Một là, nhu cầu thay thế các sản phẩm hiện có, nhưng chất lượng thấp và đã hao mòn vô hình tăng mạnh cùng với mức độ cải thiện về thu nhập; Hai là, diện tích và chất lượng nhà ở của dân cư được cải thiện hơn làm phá vỡ giới hạn bão hòa tiêu dùng trước đây, tăng thêm nhu cầu mua sắm các mặt hàng nội thất; Ba là, những tiến bộ về công nghệ vừa làm giảm giá, vừa tạo ra các sản phẩm mới, hình thành nhu cầu mua sắm mới để thay thế các sản phẩm lâu bền của dân cư.
Theo điều tra của Tổng cục Thống kê, mức độ gia tăng về mức tiêu dùng của dân cư về sản phẩm lâu bền; sự gia tăng số hộ gia đình của tỉnh Trà Vinh; quỹ mua chi cho các sản phẩm này của dân cư vùng ĐBSCL, trong đó có Trà Vinh trong giai đoạn vừa qua và những yếu tố khác… có thể dự ước mức tiêu dùng của dân cư về một số các sản phẩm như xe máy, máy giặt, tủ lạnh… 

Nhu cầu mua sắm đồ dùng lâu bền của các hộ gia đình ở khu vực nông thôn sẽ tăng nhanh hơn thành thị. Tuy nhiên, tổng khối lượng sản phẩm lâu bền được mua sắm của các hộ gia đình ở nông thôn qua các năm sẽ tăng chậm, thậm chí giảm dần. Nguyên nhân chủ yếu do sự giảm số hộ gia đình ở nông thôn vì mục tiêu đẩy nhanh đô thị hóa. 

Bảng 10: Dự báo nhu cầu một số đồ dùng lâu bền của các hộ gia đình

	Diễn giải
	Tỷ lệ hộ của tỉnh sử dụng (%)

	
	Ô tô
	Xe máy
	Tủ lạnh
	Tivi màu
	Máy giặt

	2020
	         1,4 
	         81,0 
	       39,0 
	         94,0 
	           11,7 

	2025
	         3,4 
	         82,7 
	       45,1 
	         99,0 
	           14,5 


   Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2014, 2015 và dự báo của nhóm nghiên cứu

Trong các yếu tố về phía cầu hàng hóa, bên cạnh quỹ mua dân cư về các mặt hàng lương thực, thực phẩm còn có nhu cầu của các ngành sản xuất thuộc các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đối với Trà Vinh, nhu cầu máy móc, nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng cho các hoạt động sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, nông nghiệp, thủy hải sản là rất lớn và chiếm phần lớn trong tổng cầu hàng hóa là nguyên, nhiên, vật liệu các loại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và sẽ tiếp tục tăng lên trong những năm tới. Mức độ tăng sẽ phù hợp với tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp và công nghiệp của tỉnh.

2.3. Dự báo sức cung một số mặt hàng chủ yếu của tỉnh


Trên cơ sở đánh giá năng lực sản xuất trong những năm vừa qua, kết hợp với các định hướng, quy hoạch phát triển trong những năm tới, cụ thể là: Giữ ổn định diện tích đất sản xuất lúa khoảng 90.000 ha, tập trung nâng cao năng suất chất lượng, đảm bảo sản lượng trên 1 triệu tấn/năm. Đẩy mạnh phát triển đàn bò theo hướng nâng cao số lượng đồng thời với nâng cao chất lượng, quy mô tổng đàn đạt 250.000 con vào năm 2020. Phát triển đàn heo theo hướng lai giống ngoại, chọn lọc giống chất lượng đã được khẳng định, đến năm 2020, đàn heo đạt 600.000 con. Mở rộng trên 50.000 ha đất ven biển và 15.000 ha đất bãi bồi và cồn nổi để nuôi trồng thủy sản theo hướng đa dạng hóa đối tượng nuôi như: tôm, cá, cua, nghêu, sò huyết... Chú trọng phát triển nhanh và vững chắc diện tích nuôi tôm sú theo hình thức công nghiệp, bán công nghiệp; mở rộng diện tích nuôi cá tra, cua, nghêu, sò huyết, tôm thẻ chân trắng theo quy hoạch gắn với bảo vệ môi trường ở vùng ven biển thuộc các huyện ven biển. Tiếp tục phát triển nuôi tôm càng xanh trong mương vườn, ruộng lúa ở các vùng nước lợ thuộc lưu vực Láng Thé và Cái Hóp; nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở các huyện trong vùng nước ngọt; nuôi cá da trơn ở lưu vực sông Cần Chông và Cầu Kè. Chú trọng mở rộng diện tích cùng với nâng cao năng suất, chất lượng cây ăn trái và cây công nghiệp dài ngày, đặc biệt là cây dừa với phương án trồng xen cây ca cao gắn với chế biến, tiêu thụ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Dự báo khả năng cung ứng một số mặt hàng chủ yếu như sau:
Bảng 11: Dự báo khả năng cung ứng một số sản phẩm chủ yếu
	Tên sản phẩm
	Đvt
	2015
	2020
	2025
	TĐTTBQ

(%/năm)

	
	
	
	
	
	’16- ‘20
	’21- ‘25

	1. Trồng trọt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lúa
	1.000 Tấn
	1.278,7
	1.308,5
	1.340,1
	0,5
	0,5

	Rau đậu các loại
	Tấn
	634,6
	646,4
	659,4
	0,4
	0,4

	Mía
	1.000 Tấn
	703,0
	719,4
	733,9
	0.4
	0,4

	Trái cây
	Tấn
	95.762
	96.672
	98.631
	0,4
	0,4

	Dừa
	Tấn
	209.506
	214.470
	220.213
	0,4
	0,4

	2. Chăn nuôi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bò
	1.000 Con
	200
	250
	313
	4,6
	4,6

	Heo
	1.000 Con
	500
	600
	720
	3,7
	3,7

	Gia cầm
	Triệu Con
	5,65
	5,78
	5,90
	0,4
	0,4

	3. Thủy sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thủy sản khai thác
	1.000 Tấn
	76,3
	78,1
	80,07
	0,5
	0,5

	Thủy sản nuôi trồng
	1.000 Tấn
	73,4
	75,1
	76,61
	0,4
	0,4

	4. Công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Muối biển
	Tấn
	5.000
	4.800
	4.800
	-
	-

	Thủy sản  ướp lạnh và đông lạnh
	Tấn
	25.403
	25.997
	26.521
	0,4
	0,4

	Đường chưa luyện
	Tấn
	41,1
	41,4
	41,8
	0,2
	0,2


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2014, 2015 và tính toán của nhóm nghiên cứu 
3. Dự báo nhu cầu và vai trò của sự phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đối với phát triển thương mại, kinh tế xã hội của tỉnh 

Thương mại bán lẻ sẽ phát triển mạnh trên thị trường Trà Vinh nhờ vào sự phát triển của quỹ mua dân cư, đời sống dân cư ngày càng cao; giao thông, đô thị phát triển sẽ tạo ra những trung tâm mua sắm theo quy luật cung cầu. Theo “Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”, dự báo tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và 2025 lần lượt là 26.743 tỷ đồng và 58.743 tỷ đồng. Tốc độ tăng bình quân đạt 19,15%/năm giai đoạn 2016 – 2020 và 17,0%/năm giai đoạn 2021-2025.
Cùng với việc tăng giá trị, khối lượng hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn, nhu cầu về chất lượng hàng hoá sẽ được nâng lên, mức độ đa dạng hoá cao; tăng tỉ lệ các mặt hàng công nghiệp, các mặt hàng công nghệ cao, giảm chi tiêu cho lương thực, thực phẩm trong cơ cấu chi tiêu của hộ gia đình. Những hàng hoá tiêu dùng cao cấp đa phần sẽ được lưu thông qua hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, và chuỗi cửa hàng của các nhà sản xuất, kinh doanh.

Trong thời kỳ quy hoạch dự báo, tỉ lệ hàng hoá lưu thông qua chợ có xu hướng giảm dần do sự phát triển của các loại hình thương mại khác như trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi… Ước tính, tỉ lệ hàng hóa trao đổi hệ thống  chợ  trong tỉnh chiếm khoảng 60-65% tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ vào năm 2015, sẽ giảm còn 45-50% năm 2020 và tiếp tục giảm còn khoảng 40-45% vảo năm 2025. Ngược lại là xu hướng tăng tương ứng của mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ ở các loại hình hiện đại khác lên khoảng 20-25%.
4. Dự báo xu hướng phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh

Tổng số chợ trên địa bàn tỉnh sẽ ít biến động do hệ thống chợ đã đáp ứng phần lớn nhu cầu thị trường. Đối với khu vực đô thị: chợ chủ yếu được tập trung vào việc nâng cấp, cải tạo theo các hướng: chợ hạng I, hạng II trở thành chợ bán buôn hàng hóa cho các chợ hạng III, các cửa hàng thương mại bán lẻ trên địa bàn và bán lẻ phục vụ dân cư lân cận. Các chợ  tại các phường nâng cấp đảm bảo các tiêu chuẩn quy định và văn minh thương mại, tập trung bán lẻ, phục vụ nhu cầu hang ngày của dân cư. Đối với khu vực nông thôn: Hệ thống chợ bán lẻ vẫn là loại hình thương mại phổ biến. Chợ sẽ được cải tạo, nâng cấp, xây mới để đảm bảo tiêu chuẩn hạng III, nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh của thương nhân và nhu cầu mua bán hàng hóa của nông dân. Những chợ diện tích quá nhỏ hẹp và không có khả năng mở rộng nên không đáp ứng được sự gia tăng về lưu lượng người và hàng hóa qua chợ, không đảm bảo an toàn giao thông hoặc kém hiệu quả do thu hút ít thương nhân tham gia kinh doanh hoặc không phù hợp do có sự thay đổi về quy hoạch đô thị và khu dân cư... có thể phải chuyển đổi công năng và di dời đến địa điểm mới.
Lực lượng kinh doanh trong hệ thống chợ tại địa bàn sẽ ngày càng tăng lên do: Quá trình chuyển đối cơ cấu kinh tế, công nghiệp và thương mại dịch vụ phát triển; Tính tự cung, tự cấp giảm, nhu cầu trao đổi hàng hóa tăng cao; Đất đai nông nghiệp bị thu hẹp nên một bộ phận lao động nông nghiệp, nông thôn sẽ chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ.

Trình độ quản lý chợ trên địa bàn tỉnh sẽ được nâng lên theo hướng áp dụng các mô hình quản lý hiệu quả và nâng cao trình độ của đội ngũ quản lý. Nguyên nhân là do: Đòi hỏi cấp thiết của thực tế đối với yêu cầu nâng cao chất lượng của công tác quản lý chợ; Yêu cầu về cải cách hành chính, quản lý Nhà nước nói chung và cải cách tổ chức, quản lý hệ thống chợ nói riêng sẽ mạnh hơn trong những năm tới; Xu hướng xã hội hóa quản lý chợ gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh hệ thống chợ, hệ thống loại hình thương mại hiện đại có tốc độ phát triển nhanh và ngày càng chiếm vị trí quan trọng hơn trong hoạt động thương mại, nhất là giai đoạn 2021-2025. Ở các thành phố, thị xã, thị trấn, các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi sẽ được hình thành phục vụ nhu cầu ngày càng cao của dân cư. Xu hướng các khu phố thương mại chuyên doanh cũng tiếp tục phát triển, sẽ từng bước thay thế cho các cửa hàng tạp hóa và các loại chợ có quy mô nhỏ.

Người tiêu dùng có thu nhập, trình độ nhận thức tiêu dùng cao, ngày càng ít đến các cửa hàng, quầy hàng nhỏ lẻ ở các chợ do chất lượng hàng hóa không tương xứng với giá cả, giá cả không ổn định và họ sẽ tìm đến các loại hình thương mại hiện đại với cơ sở hạ tầng hiện đại, hàng hóa đa dạng, chất lượng đảm bảo, giá cả niêm yết công khai, chế độ hậu mãi được chú trọng và quyền lợi khách hàng được tôn trọng. Số lượng các điểm phân phối nhỏ lẻ sẽ giảm dần và được thay thế bằng các loại hình mới như: siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi.
PHẦN BA

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ, SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
1. Quan điểm phát triển

- Phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh, quy hoạch phát triển ngành thương mại và các quy hoạch phát triển của ngành kinh tế khác, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của dân cư.

- Phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại  trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trở thành hệ thống hạ tầng thương mại chủ yếu của tỉnh, dẫn dắt hệ thống cửa hàng thương mại theo hướng hiệu quả, văn minh, hiện đại, đồng thời bảo đảm duy trì và phát huy được các yếu tố truyền thống đặc trưng và điển hình của chợ. 
- Phát triển mạnh mẽ lực lượng thương nhân tham gia kinh doanh trong hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại . Đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư xây dựng hệ thống đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn Nhà nước quy định.

- Nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn đảm bảo hệ thống phát huy hiệu quả kinh tế-xã hội, chú trọng đến an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.
2. Mục tiêu phát triển

2.1. Mục tiêu tổng quát

 Xây dựng hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đồng bộ, hài hòa với sự tham gia của mọi thành phần kinh tế, đáp ứng yêu cầu cho sản xuất hàng hóa và nhu cầu cho đời sống nhân dân, qua đó thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển ngành thương mại, phát triển  ngành công nghệp chế biến chế tạo và nông nghiệp. 
2.2. Mục tiêu cụ thể
+ Giai đoạn đến năm 2020: xây mới 16 chợ (trong đó có 14 chợ xây trên nền cũ), nâng cấp, cải tạo 42 chợ, di dời 02 chợ, xóa và chuyển đổi công năng 03 chợ. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 117 chợ. 

+ Giai đoạn 2021-2025: xây mới 16 chợ (trong đó có 14 chợ xây trên nền chợ cũ), nâng cấp, cải tạo 3 chợ. Đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ có 119 chợ. 
- Phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị phù hợp tại các đô thị, trước tiên ở thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải và một số thị trấn trung tâm các huyện.

- Nâng tỷ trọng hàng hoá và dịch vụ trao đổi qua hệ thống chợ, siêu thị,  trung tâm thương mại chiếm 60-65% vào năm 2025.

- Đảm bảo 100% chợ ở đô thị đạt mục tiêu thu đủ chi, chợ nuôi chợ, từng bước xóa bỏ các tụ điểm buôn bán tự phát trên địa bàn.

* Mục tiêu đến năm 2030:

-  Duy trì hệ thống chợ đạt tiêu chuẩn hạng quy định, đảm bảo văn minh thương mại, nâng cao chất lượng phục vụ cho đời sống người dân và nhu cầu của sản xuất.

- Tiếp tục phát triển siêu thị, trung tâm thương mại tại các thị trấn trung tâm các huyện, tại các khu đô thị mới, các khu thương mại - dịch vụ.
- Từng bước đưa chợ nông thông thu đủ chi, chợ nuôi chợ.
2.3. Định hướng phát triển

2.3.1. Định hướng phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại theo địa bàn 

- Đầu tư xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại gắn với việc thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch dân cư, quy hoạch giao thông, các chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn mới.

- Khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực siêu thị, trung tâm thương mại tại các khu cụm công nghiệp, khu dân cư, đô thị.
- Tập trung phát triển các chợ tổng hợp hạng 1 ở khu vực trung tâm Tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu tại chỗ của các thị trường lớn. Phát triển chợ hạng 2 tại trung tâm mỗi huyện vừa bán buôn vừa bán lẻ, trong đó bán lẻ là chủ yếu, phục vụ nhu cầu tại chỗ và nhu cầu chung trên địa bàn huyện. Phát triển hệ thống chợ dân sinh hạng 3 cấp xã, phù hợp nhu cầu trao đổi mua bán hàng hóa của người dân. Phát triển có chọn lọc hệ thống chợ dân sinh hạng 3 cấp phường theo hướng văn minh, hiện đại, chú trọng ở những khu đô thị và khu cư dân tập trung mới hình thành.
-  Chuyển đổi từng bước những chợ không đủ tiêu chuẩn về diện tích sang các loại hình bán lẻ khác như: cửa hàng tự chọn (siêu thị mini), cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi, trước tiên là ở khu vực đô thị. 
- Khuyến khích xã hội hóa trong đầu tư hệ thống cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tổng hợp (nhiều hộ cùng kinh doanh) tại những khu vực có nhóm họp chợ tự phát như: các khu vực giao thông thuận lợi giữa các xã, khu vực các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp...
2.3.2. Định hướng phát triển các loại hình kinh tế tham gia đầu tư hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

- Các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tích cực tham gia phát triển kinh doanh ở nhiều khâu, nhiều công đoạn khác nhau của quá trình tổ chức lưu thông hàng hóa từ sản xuất đến bán lẻ hàng hóa qua hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh chợ đầu mối, bán buôn, siêu thị, trung tâm thương mại phát triển mối liên kết ổn định và lâu dài với cơ sở công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, cơ sở chế biến nông sản, hợp tác xã thương mại và dịch vụ, với trang trại, cơ sở nuôi, trồng nông, lâm, thuỷ, hải sản để xây dựng nguồn hàng ổn định, giảm chi phí lưu thông và giá cả hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

2.3.3. Định hướng phát triển các thương nhân kinh doanh trong hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

- Thu hút mọi đối tượng tham gia kinh doanh trong hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, qua đó mở rộng các loại hình dịch vụ, các lĩnh vực kinh doanh, ngành hàng kinh doanh và tăng số đơn vị, số hộ kinh doanh trong chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

- Tạo điều kiện cho thương nhân phát triển các liên kết dọc, liên kết ngang trong kinh doanh bán buôn, bán lẻ.

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho các hộ tiểu thương các kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến hoạt động kinh doanh;  xây dựng lực lượng kinh doanh ngày càng có tính chuyên nghiệp cao hơn và nâng cao khả năng hướng dẫn đối với sản xuất, tiêu dùng của hoạt động thương mại. Đồng thời, điều này cũng tạo ra ảnh hưởng nhất định đến các nguồn thu và mức thu trên chợ, trung tâm thương mại, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công trình này.

- Có chính sách hỗ trợ đối với hoạt động kinh doanh trong hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại như hỗ trợ về giá thuê diện tích kinh doanh, hỗ trợ về thông tin thị trường, đảm bảo cung cấp các dịch vụ tiện ích cho các đối tượng kinh doanh, mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn.
2.3.4. Định hướng nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

- Cần phải có sự tách bạch giữa chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động thương mại và các loại hình tổ chức kinh doanh thương mại nói chung với chức năng quản lý hoạt động kinh doanh của hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

- Củng cố và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ban quản lý chợ các hạng, đặc biệt là đổi mới và hoàn thiện chế độ thu chi tài chính của Ban quản lý chợ và chế độ lao động tiền lương của cán bộ công nhân viên Ban quản lý. Từng bước chuyển đổi mô hình Ban quản lý thành mô hình công ty kinh doanh chợ, trước hết là ở những chợ đã đủ các điều kiện chuyển đổi, có nhà đầu tư quan tâm.

- Nhà nước quản lý hoạt động kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại, trên cơ sở các quy định pháp luật; đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại. 
II. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ, SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
1. Tiêu chí và luận chứng quy hoạch

1.1. Tiêu chí quy hoạch hệ thống chợ

1.1.1. Đối với chợ đầu mối
- Về vị trí: Gần vùng nông sản, thủy sản hàng hóa tập trung, ổn định với quy mô lớn hoặc gần trung tâm tiêu dùng; gần đầu mối giao thông, kết nối thuận tiện với mạng lưới đường bộ, đường sông; đảm bảo các quy định hiện hành về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn giao thông và không gây tác động xấu tới môi trường;

- Về quy mô: Diện tích mặt bằng nền chợ tối thiểu 10.000m2 (đối với chợ đầu mối xây mới);

- Về thiết kế kiến trúc và tổ chức không gian: Kiến trúc xây lắp và kết cấu không gian phù hợp, thích hợp với tính chất và công năng của chợ đầu mối bán buôn nông sản, thủy sản, thực phẩm; trong đó bảo đảm có phân khu chức năng trọng yếu như khu giao dịch dành cho thương nhân bán buôn; khu giao dịch dành cho người sản xuất đưa hàng vào chợ bán; khu sơ chế, bao gói hàng hóa; khu tạm trữ và các khu dịch vụ phụ trợ khác;

- Về yêu cầu kỹ thuật: Bảo đảm có đủ cơ sở vật chất và kỹ thuật để thực thi các nhiệm vụ về phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

1.1.2. Đối với chợ hạng 1
 - Về vị trí: Tại trung tâm kinh tế - thương mại của các thị xã, thành phố trung tâm của Tỉnh; có khả năng kết nối và sử dụng thuận tiện mạng lưới giao thông đến các chợ vừa và nhỏ trong nội thị và đến các chợ khu vực, chợ vùng khác của địa phương; đảm bảo các quy định hiện hành về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn giao thông và không gây tác động xấu tới môi trường, môi sinh;

- Về quy mô: Diện tích mặt bằng nền chợ tối thiểu là 6.000m2 (đối với chợ cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn chợ hạng1) và tối thiểu 8.000m2  với chợ xây mới, được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện đại với số điểm và hộ kinh doanh chuyên nghiệp, thường xuyên trong chợ tối thiểu trên 400 điểm kinh doanh;

- Về thiết kế kiến trúc và tổ chức không gian: Kiến trúc xây lắp và kết cấu không gian phù hợp với tính chất và công năng của chợ tổng hợp hạng 1, trong đó bảo đảm có phân khu chức năng trọng yếu như khu bán buôn, bán lẻ, khu giao dịch trực tiếp giữa người sản xuất với người tiêu dùng và các khu dịch vụ phụ trợ khác;

- Về yêu cầu kỹ thuật: Bảo đảm có đầy đủ, đồng bộ các phương tiện, vật tư kỹ thuật, trang thiết bị và công trình xây lắp theo quy định hiện hành về phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

1.1.3. Đối với chợ hạng 2
- Chợ ở trung tâm của các huyện có diện tích mặt bằng nền chợ tối thiểu 3.200 m2, được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện đại với số điểm và hộ kinh doanh chuyên nghiệp, thường xuyên trong chợ tối thiểu trên 200 điểm kinh doanh; 

- Được đặt ở vị trí thuận lợi cho giao lưu kinh tế của khu vực. Kinh doanh bán buôn, bán lẻ (bán lẻ là chủ yếu) các loại hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngắn ngày và hàng ngày.

- Có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức các dịch vụ tối thiểu tại chợ: trông giữ xe, bốc xếp hàng hoá, kho bảo quản hàng hoá, dịch vụ đo lường.

- Có bán kính phục vụ đến 3km, phục vụ từ 9-12 vạn dân.

1.1.4. Đối với chợ hạng 3
- Chợ dân sinh phường, xã, liên xã, khu cụm công nghiệp có dưới 200 điểm kinh doanh. Có diện tích xây dựng chợ tối thiểu 2.000m2 (đối với chợ xây mới). Riêng trong đô thị, diện tích chợ tối thiểu có thể là 1.000m2.
- Được đặt ở khu vực cư dân thuộc phường, xã, liên xã, khu cụm công nghiệp. Kinh doanh các loại hàng hoá chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày.

- Có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức dịch vụ trông giữ xe.

- Có bán kính đến 1km, phục vụ từ 1,5-2 vạn dân.

1.2. Tiêu chí xác định loại hình siêu thị, trung tâm thương mại
Siêu thị, trung tâm thương mại theo quy định tại Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ thương mại, hiện nay là Bộ công thương (sau đây gọi tắt là Quy chế hiện hành).
- Siêu thị là công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, đảm bảo các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho mọi đối tượng khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh; các mặt hàng được bán qua siêu thị có cơ cấu chủng loại phong phú, đa dạng, có nhãn hiệu rõ ràng, trong đó, chủ yếu là các mặt hàng thực phẩm, đồ uống, bột giặt, các chất tẩy rửa, dụng cụ gia đình và những mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu khác của người tiêu dùng; có hệ thống kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, sơ chế, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh tiên tiến, hiện đại. Tổ chức, bố trí hàng hóa theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng mạng, qua bưu điện, điện thoại. Hoạt động bán hàng trong siêu thị do một doanh nghiệp quản lý điều hành.
- Trung tâm thương mại: Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hóa và kinh doanh các loại hình dịch vụ, bao gồm: khu vực để bố trí các cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hóa; nhà hàng, khách sạn; khu vực để tổ chức hội chợ triển lãm trưng bày giới thiệu hàng hóa; khu vực dành cho hoạt động vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp; khu vực dành cho các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông... Các mặt hàng được bán qua trung tâm thương mại là các mặt hàng tiêu dùng có cơ cấu, chủng loại phong phú, đa dạng, có chất lượng và giá trị cao. Trong trung tâm thương mại có nhiều doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ hàng hóa, bao gồm doanh nghiệp kinh doanh siêu thị và doanh nghiệp chuyên kinh doanh những mặt hàng có thương hiệu.
1.2.1. Tiêu chuẩn quy mô siêu thị, trung tâm thương mại

- Siêu thị tổng hợp hạng I: diện tích kinh doanh tối thiểu là 5.000m2; danh mục mặt hàng kinh doanh tối thiểu là 20.000 tên hàng.


- Siêu thị tổng hợp hạng II: diện tích kinh doanh tối thiểu là 2.000m2; danh mục mặt hàng kinh doanh tối thiểu là 10.000 tên hàng.


- Siêu thị tổng hợp hạng III: diện tích kinh doanh tối thiểu là 500m2; danh mục mặt hàng kinh doanh tối thiểu là 4.000 tên hàng.


- Siêu thị chuyên doanh hạng I: diện tích kinh doanh tối thiểu là 1.000m2; danh mục mặt hàng kinh doanh tối thiểu là 2.000 tên hàng.


- Siêu thị chuyên doanh hạng II: diện tích kinh doanh tối thiểu là 500m2; danh mục mặt hàng kinh doanh tối thiểu là 1.000 tên hàng.

- Siêu thị chuyên doanh hạng III: diện tích kinh doanh tối thiểu là 250m2; danh mục mặt hàng kinh doanh tối thiểu là 500 tên hàng.


- Trung tâm thương mại hạng I: diện tích kinh doanh tối thiểu là 50.000m2.


- Trung tâm thương mại hạng II: diện tích kinh doanh tối thiểu là 30.000m2.


- Trung tâm thương mại hạng III: diện tích kinh doanh tối thiểu là 10.000m2


1.2.2. Tiêu chí xác định địa điểm quy hoạch siêu thị, trung tâm thương mại
+ Tại các đô thị đặc biệt và đô thị loại I sẽ xây dựng mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại có quy mô từ hạng III đến hạng I; đồng thời, xây dựng mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại theo hướng tích hợp với nhiều loại hình bán buôn, bán lẻ khác và các cơ sở cung cấp dịch vụ để hình thành một số khu thương mại tập trung.
+ Tại các đô thị loại II sẽ xây dựng các siêu thị có quy mô hạng I, hạng II, hạng III, xây dựng các trung tâm thương mại có quy mô hạng II và III.
+ Tại các đô thị loại III sẽ xây dựng các siêu thị có quy mô hạng II và III.
+ Tại các đô thị loại IV và V sẽ xây dựng chủ yếu loại hình siêu thị tổng hợp có quy mô hạng III.
Theo đó, dự kiến từ nay đến năm 2025, các siêu thị tổng hợp hạng I-II, trung tâm thương mại hạng III nằm trong không gian đô thị hoặc vùng đô thị như trung tâm thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải, có khả năng mở rộng giao lưu hàng hoá với các địa bàn trong tỉnh, với các tỉnh khác trong vùng. Các siêu thị tổng hợp hạng III, siêu thị chuyên doanh được quy hoạch tại các thị trấn của các huyện.
 2. Quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

2.1. Quy hoạch hệ thống chợ:
2.1.1. Chợ đầu mối:
Giai đoạn đến năm 2020, xây dựng 01 chợ đầu mối thủy sản tại khóm 1, phường 2, thị xã Duyên Hải, diện tích tối thiểu 10.000m2 , vốn đầu tư tối thiểu là 25 tỷ đồng. 

2.1.2. Chợ tổng hợp bán buôn, bán lẻ, chợ dân sinh:
Đến năm 2020, quy hoạch xây mới thêm 02 chợ (chợ đêm Tiểu Cần, chợ đầu mối thủy sản), xóa chuyển đổi công năng 03 chợ, tổng số chợ trên địa bàn tỉnh là 117. Giai đoạn 2021-2025, quy hoạch xây mới thêm 02 chợ (Long Toàn, Long Hữu – thị xã Duyên Hải), tổng số chợ năm 2025 là 119.
Bảng 12: Tổng hợp quy hoạch chợ 

	Địa bàn
	Số lượng chợ hiện tại
	Gđ đến năm 2020
	Số lượng chợ đến năm 2020
	Gđ 2021 – 2025
	Số lượng chợ đến năm 2025

	
	
	Nâng cấp
	Xây mới
	Di dời
	C. đổi/

Xóa
	
	Nâng cấp
	Xây mới
	Di dời
	

	TP. Trà Vinh
	11
	1
	2
	2
	
	11
	 
	3
	 
	11

	H. Càng Long
	12
	2
	4
	 
	
	12
	2
	1
	 
	12

	H.Cầu Kè
	13
	2
	3
	 
	
	13
	 
	4
	 
	13

	H.Tiểu Cần
	13
	6
	1
	 
	1
	13
	 
	 
	 
	13

	H. Châu Thành
	19
	13
	2
	 
	1
	18
	1
	 
	 
	18

	H. Cầu Ngang
	19
	4
	 
	 
	1
	18
	 
	1
	 
	18

	H. Trà Cú
	18
	10
	 
	 
	
	18
	 
	3
	 
	18

	H. Duyên Hải
	8
	3
	2
	 
	
	8
	 
	1
	 
	8

	TX. Duyên Hải
	5
	 1
	2
	
	
	6
	 
	3
	 
	8

	Tổng cộng
	118
	42
	16
	2
	3
	117
	3
	16
	0
	119


Cụ thể như sau:

a) Thành phố Trà Vinh (Chi tiết tại bảng 1-Phụ lục 03)


Có diện tích là 68,16 km2, với 09 phường, 01 xã; có 01 khu công nghiệp Long Đức và 1 cụm công nghiệp Sa Bình. Dự kiến đến năm 2025, dân số thành phố đạt gần 114.000 người. Vị trí địa lý và điều kiện giao thông thuận lợi cho giao lưu kinh tế thương mại. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tập trung phát triển các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Dự kiến quy hoạch hệ thống chợ của thành phố như sau:
- Nâng cấp, cải tạo: 
+ Chợ phường 1, có 50 hộ kinh doanh thường xuyên. Chợ đã xuống cấp cần nâng cấp để đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ. Dự kiến nâng cấp đạt chuẩn chợ hạng 3. 

- Xây dựng mới: 

+ Chợ trung tâm Trà Vinh là chợ hạng 1. Do thời gian xây dựng đã lâu nên nhiều hạng mục xuống cấp và quá tải. Trong chợ thường xuyên 685 hộ kinh doanh cố định, 150 hộ kinh doanh không thường xuyên gây mất trật tự giao thông trong và ngoài chợ, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và an toàn phòng chống cháy nổ. Dự kiến xây mới, mở rộng diện tích kinh doanh của chợ nhằm thực hiện tốt chức năng bán buôn, bán lẻ tổng hợp không chỉ cho khu vực thành phố mà còn có phạm vi lan tỏa rộng tới các vùng lân cận. 
+ Dự kiến xây dựng mới các chợ quy mô hạng 3 như sau: chợ phường 2, phường 8 tại vị trí cũ; chợ Sóc Ruộng tại vị trí mới; xây mới chợ trong khu công nghiệp Long Đức thay thế cho Chợ Vĩnh Yên và một điểm nhóm họp tạm trong khu công nghiệp.
+ Di dời: chợ đêm và chợ Ba Trường.
b) Huyện Càng Long (Chi tiết tại bảng 2-Phụ lục 03)
Có diện tích 294,09 km2 , với 01 thị trấn, 13 xã; có 01 khu công nghiệp Cổ Chiên và 1 cụm công nghiệp Càng Long. Dự kiến đến năm 2025, dân số huyện đạt trên 155.000 người; có thêm 01 cụm công nghiệp Tân Bình. Dự kiến quy hoạch hệ thống chợ của huyện như sau:

- Nâng cấp, cải tạo:

+ Nâng cấp, cải tạo 04 chợ hạng 3 là: Rạch Bàng, An Trường (Ấp 7), Phương Thạnh, Huyền Hội vì cơ sở vật chất đã xuống cấp.
- Xây dựng mới:
+ Xây dựng mới 04 chợ: chợ Tân An (hạng 2), chợ Mỹ Huê, chợ Lo Co, chợ Dừa Đỏ trên vị trí cũ đạt tiêu chuẩn hạng 3.
+ Di dời xây mới chợ Bình Phú tại ấp Nguyệt Lãng A, xã Bình Phú, đạt tiêu chuẩn hạng 3.

c) Huyện Cầu Kè (Chi tiết tại bảng 3-Phụ lục 03)
Có diện tích 246,62 km2,  với 01 thị trấn, 10 xã. Dự kiến đến năm 2025, dân số huyện đạt gần 120.000 người; có 02 Cụm công nghiệp Vàm Bến Cát và An Phú Tân. Dự kiến quy hoạch hệ thống chợ của huyện như sau:

- Nâng cấp, cải tạo:

+ Chợ Bến Đình (Dinh An) hạng 2 và chợ Phố là các chợ xây dựng tạm hoặc kiên cố đã xuống cấp lên chuẩn hạng 3.

- Xây dựng mới:
+ Xây dựng mới 04 chợ hạng 3 trên vị trí cũ: chợ Phong Thạnh, Cây Xanh, Bà My và chợ Ngã Hậu. Tất cả các chợ này đều được xây dựng tạm, đến nay các hộ kinh doanh cố định và không thường xuyên tại đây đã đến mức quá tải, cần phải xây dựng mới để đảm bảo diện tích kinh doanh, vệ sinh và phòng cháy chữa cháy.

+ Xây dựng 03 chợ hạng 3 là chợ Ô Rồm, Trà Ốt và An Bình trên vị trí mới.
 d) Huyện Tiểu Cần (Chi tiết tại bảng 4 -Phụ lục 03)
Có diện tích 226,75 km2, với 02 thị trấn, 09 xã; có 01 khu công nghiệp Cầu Quan và cụm công nghiệp Phú Cần. Dự kiến đến năm 2025, dân số huyện đạt gần 120.000 người; có thêm 01 cụm công nghiệp Tân Hòa. Dự kiến quy hoạch hệ thống chợ của huyện như sau:
- Nâng cấp, cải tạo:

+ Dự kiến nâng cấp, cải tạo 06 chợ hạng 3 như sau: chợ Hiếu Trung, Từ Ô 1, Rạch Lợp, Tập Ngãi, Lò Ngò, Tiểu Cần. Đây là các chợ được xây dựng kiên cố, bán kiên cố tuy nhiên đã xuống cấp, tính bình quân số hộ lượng tiểu thương kinh doanh cố định và không thường xuyên lên đến trên 70 hộ/chợ. Vì vậy, các chợ này cần được nâng cấp cải tạo để đảm bảo các tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

- Bổ sung quy hoạch Chợ đêm tại thị trấn Tiểu Cần.

- Xóa chợ Cầu Quan, thị trấn Cầu Quan do hoạt động không hiệu quả và gần chợ Thuận An. 
- Riêng đối với chợ Sóc Cầu và Cây Ổi đã xóa quy hoạch, tuy nhiên do thời gian tới sẽ phát triển giao thông và dân cư gần chợ nên sẽ hồi phục các chợ trên khi nhu cầu mua bán của tiểu thương và dân cư phát triển.
e) Huyện Châu Thành (Chi tiết tại bảng 5-Phụ lục 03)
Huyện Châu Thành có diện tích 343,4 km2, dân số trên 140 nghìn người, với 01 thị trấn và 13 xã. Dự kiến quy hoạch hệ thống chợ của huyện như sau:
- Nâng cấp, cải tạo:

+ Dự kiến nâng cấp, cải tạo 14 chợ hạng 3 như sau: chợ Base B, Song Lộc, Phước Hảo, Bãi Vàng, Rạch Vồn, Mỹ Chánh, Thanh Nguyên B, Long Hòa, Long Hưng I. Phần lớn các chợ này được xây dựng bán kiên cố, đã xuống cấp, cần được nâng cấp để bảo đảm an toàn cho các hộ tiểu thương kinh doanh trong chợ và chỉnh trang cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp. Riêng chợ Hòa Thuận và chợ Vang Nhứt là các chợ xây dựng tạm hoặc bán kiên cố đã xuống cấp, cần nâng cấp, sẽ xây mới khi tìm được vị trí phù hợp với diện tích đủ theo tiêu chuẩn quy định. Và 3 chợ Hòa Lợi, Cầu Xây và Sâm Bua, chuyển đổi mô hình quản lý theo Công văn số 3000/UBND-KTTH ngày 15/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Xây dựng mới:
+ Chợ trung tâm thị trấn Châu Thành là chợ hạng 2, do hợp tác xã quản lý, hiện có 167 hộ kinh doanh cố định, 40 hộ kinh doanh không thường xuyên. Chợ có diện tích kinh doanh khá nhỏ (288 m2), diện tích đất hiện hữu gần 3.000m2. Xây dựng mới để nâng cao chất lượng phục vụ cho dân cư thị trấn và các khu vực lân cận, từng bước hình thành khu thương mại – dịch vụ tập trung của thị trấn.

+ Chuyển đổi và xây dựng mới chợ Hòa Minh ở vị trí khác. 
- Xóa chợ Vĩnh Bảo, vì hoạt động không hiệu quả và xã Hòa Thuận đã có chợ Hòa Thuận.
g) Huyện Cầu Ngang (Chi tiết tại bảng 6-Phụ lục 03)
Có diện tích 319,09 km2, với 02 thị trấn, 13 xã. Dự kiến đến năm 2025, dân số huyện đạt trên 143.000 người; có 03 cụm công nghiệp Mỹ Long Bắc, Long Sơn và Hiệp Mỹ Tây. Dự kiến quy hoạch hệ thống chợ của huyện như sau:
- Nâng cấp, cải tạo:

+ Chợ trung tâm thị trấn Cầu Ngang là chợ hạng 2, hiện có 531 hộ kinh doanh cố định và 50 hộ kinh doanh không thường xuyên. Chợ được xây dựng kiên cố, tuy nhiên qua thời gian đã xuống cấp, quá tải, không đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ. Đây là chợ có diện tích kinh doanh và diện tích đất hiện hữu lớn, có vị trí thuận lợi về giao thương. Trong giai đoạn 2021-2015 có thể kêu gọi đầu tư để xây dựng mới, nâng cấp thành chợ hạng I.
+ Nâng cấp 03 chợ hạng 3 là chợ Tân Lập, Mai Hương, Trường Thọ do cơ sở vật chất đã xuống cấp, không đảm bảo diện tích kinh doanh cho các hộ tiểu thương và các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy.

- Di dời xây mới, chuyển đổi công năng: 

+ Chợ Cẩm Hương là chợ diện tích kinh doanh nhỏ, chỉ có khoảng 10 hộ kinh doanh cố định, cần phải di dời, xây mới trên địa điểm mới.
+ Chợ Mỹ Hòa trên quốc lộ 53, có diện tích kinh doanh nhỏ, số hộ kinh doanh trong chợ ít (14 hộ), hoạt động không hiệu quả, dự kiến chuyển đổi công năng để tránh lãng phí.

h) Huyện Trà Cú (Chi tiết tại bảng 7-Phụ lục 03)
Có diện tích 312,426 km2, với 02 thị trấn, 15 xã, là một phần của Khu Kinh tế Định An. Dự kiến đến năm 2025, dân số huyện đạt trên 160.000 người; có 01 cụm công nghiệp Lưu Nghiệp Anh. Dự kiến quy hoạch hệ thống chợ của huyện như sau:
- Nâng cấp, cải tạo:

+ Chợ trung tâm thị trấn Trà Cú là chợ hạng 2, hiện có 222 hộ kinh doanh cố định và 20 hộ kinh doanh không thường xuyên, diện tích kinh doanh trên 10.000m2 và chợ Đại An là chợ hạng 2, hiện có 214 hộ kinh doanh cố định và 80 hộ kinh doanh không thường xuyên, diện tích kinh doanh gần 2.000m2. Các chợ được xây dựng kiên cố, tuy nhiên qua thời gian đã xuống cấp, có hiện tượng quá tải, không đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

+ Dự kiến nâng cấp 08 chợ hạng 3 là chợ Phước Hưng, Đầu Giồng, Tập Sơn, Tha La, Long Hiệp, An Quảng Hữu, An Nghiệp, Leng do cơ sở vật chất đã xuống cấp, không đảm bảo diện tích kinh doanh cho các hộ tiểu thương và các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy.

- Xây dựng mới:
+ Dự kiến xây dựng mới 03 chợ hạng 3 như sau: Thanh Sơn, Hàm Tân, Định An trên đất mới. Đây là các chợ tạm, chưa có nhà lồng. chợ Thanh Sơn, Định An đã xác định vị trí đất, chợ Hàm Tân cần tìm vị trí đất phù hợp với nhu cầu kinh doanh và đảm bảo tiêu chuẩn quy định. 
i) Huyện Duyên Hải (Chi tiết tại bảng 8-Phụ lục 03)
Có diện tích 300,047 km2, với 01 thị trấn, 06 xã, là một phần của Khu Kinh tế Định An. Dự kiến đến năm 2025, dân số huyện đạt gần 83.000 người. Dự kiến quy hoạch hệ thống chợ của huyện như sau:
- Nâng cấp, cải tạo:

+ Dự kiến nâng cấp 03 chợ hạng 3 là Ngũ Lạc, Đôn Châu, Long Vĩnh. Đây là các chợ có số hộ kinh doanh cố định trên 200 hộ/chợ. Tuy được xây dựng kiên cố, nhưng qua thời gian cơ sở vật chất đã xuống cấp, không đảm bảo diện tích kinh doanh cho các hộ tiểu thương và các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy.

- Xây dựng mới:
+ Chợ trung tâm thị trấn Long Thành là chợ hạng 3, có 107 hộ kinh doanh cố định. Đến giai đoạn 2021-2025, căn cứ nhu cầu của thị trường, có thể xây mới lên chuẩn hạng 2 để từng bước hình thành khu thương mại – dịch vụ tập trung của thị trấn.

+ Dự kiến xây dựng mới 02 chợ hạng 3 là Cồn Cù trên nền chợ cũ và chợ Cái Đôi tại vị trí mới (dự kiến tại ấp Cái Đôi) do diện tích hiện hữu không đảm bảo tiêu chuẩn.
k) Thị xã Duyên Hải (Chi tiết tại bảng 9-Phụ lục 03)
Có diện tích 177,482 km2, với 02 phường, 05 xã, là một phần của Khu Kinh tế Định An. Dự kiến đến năm 2025, dân số huyện đạt gần 60.000 người. Dự kiến quy hoạch hệ thống chợ của thị xã như sau:
- Xây dựng mới:
+ Chợ đầu mối thủy sản Long Hữu, khóm 1, phường 2, thị xã Duyên Hải.
+ Chợ Trường Long Hòa là chợ hạng 3, hiện có trên 50 hộ kinh doanh thường xuyên. Chợ được xây dựng kiên cố, tuy nhiên nhiều hạng mục đã xuống cấp, cần xây dựng mới nhằm đảm bảo an toàn cũng như đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. Chợ Hiệp Thạnh là chợ hạng 3, hiện có trên 20 hộ kinh doanh thường xuyên, dự kiến xây dựng mới chợ trên nền cũ. Và 02 chợ hạng 3 là chợ Long Toàn và Long Hữu trong giai đoạn 2021-2025 trên nền đất mới.

- Nâng cấp, cải tạo:

+ Chợ Dân Thành là chợ tạm, có khoảng trên 100 hộ kinh doanh cố định, cần nâng cấp cải tạo để đảm bảo anh toàn, vệ sinh và mỹ quan.
2.2. Quy hoạch hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại

Căn cứ các định hướng của Quy hoạch phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại cả nước đến 2020 và tầm nhìn đến 2030; Quy hoạch thương mại tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025, có thể xác định số lượng siêu thị và trung tâm thương mại được phát triển ở tỉnh trong giai đoạn quy hoạch như sau:
Bảng 13: Bảng tổng hợp quy hoạch siêu thị
	Địa bàn
	Số siêu thị hiện hữu
	Số siêu thị tăng thêm đến năm 2020
	Số siêu thị đến năm 2020
	Số siêu thị tăng thêm đến năm 2025
	Số siêu thị  đến năm 2025

	
	
	Hạng I
	Hạng II
	Hạng III
	
	Hạng I
	Hạng II
	Hạng III
	

	TP. Trà Vinh
	4
	 
	
	
	4
	 
	 
	
	4

	H.Càng Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	H.Cầu Kè
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	H.Tiều Cần
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2

	H.Châu Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	H.Cầu Ngang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	H. Trà Cú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	H. Duyên Hải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1
	1

	TX. Duyên Hải
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	

	Tổng cộng
	4
	
	
	1
	5
	
	
	8
	12


- Trong giai đoạn 2016-2010: Siêu thị hạng III, hệ thống cửa hàng tiện lợi,  được phát triển tại thành phố, thị xã, thị trấn, các khu dân cư tập trung, khu du lịch để dần thay thế cho các chợ không đủ tiêu chuẩn diện tích, chú trọng phát  triển ở các khu thương mại - dịch vụ tập trung, khu dân cư đô thị mới. 

+ Hiện nay, trung tâm thương mại hạng III đang được tập đoàn Vingroup xây dựng tại trung tâm thành phố Trà Vinh. Giai đoạn 2021-2025, quy hoạch 01 trung tâm thương mại hạng III tại thị xã Duyên Hải, với diện tích tối thiểu 10.000 m2. Đến năm 2025, tổng số trung tâm thương mại của tỉnh là 02 trung tâm.

+ Đối với hệ thống siêu thị, hiện nay một siêu thị dịch vụ- giải trí hạng II đang được xây dựng bởi công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim tại phường 6, thành phố Trà Vinh; trong giai đoạn đến năm 2020, sẽ  phát triển thêm 01 siêu thị tổng hợp hạng III tại thị xã Duyên Hải. Như vậy, tổng số lượng siêu thị được phát triển của tỉnh đến hết năm 2020 là 05.

- Đến giai đoạn 2021-2025: dự kiến xây dựng 01 siêu thị có diện tích 3.200m2 tại khóm 3, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú; 01 siêu thị có diện tích 5.800m2 tại khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long; 01 siêu thị có diện tích 5.000 m2 (thế chỗ VNPT), thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè; 01 siêu thị, diện tích 1.000 m2 tại thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang; 01 siêu thị ở huyện Châu Thành;  02 siêu thị ở huyện Tiểu Cần; 01 siêu thị tại thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải; đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu là siêu thị hạng III. Đưa tổng số siêu thị được phát triển tại tỉnh đến hết 2025 là 12.
3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất và vốn đầu tư 
(Chi tiết tại Phụ lục 4 và 5)
Đất và vốn dự kiến xây dựng mới, cải tạo nâng cấp hệ thống chợ dân sinh, siêu thị, trung tâm thương mại được tổng hợp chi tiết theo phụ lục.

3.1. Tổng nhu cầu sử dụng đất

+ Trong giai đoạn 2016-2020, tổng nhu cầu sử dụng đất cho đầu tư cơ sở hạ tầng hệ thống chợ là 26.000m2, diện tích đất bổ sung là 9.249 m2. Nhu cầu cho hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại là 2.000 m2.
+ Trong giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu sử dụng đất cho đầu tư cơ sở hạ tầng là 23.000m2, diện tích đất bổ sung là 21.680 m2. Nhu cầu cho siêu thị và trung tâm thương mại là 29.500 m2.
3.2. Tổng nhu cầu vốn, nguồn vốn đầu tư
+ Vốn đầu tư xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại do các doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn tự có hoặc huy động từ các nguồn vốn khác trong và ngoài nước. Ước tính nguồn vốn tối thiểu cho giai đoạn 2016-2020 là 4 tỷ đồng; giai đoạn 2021-2025 là 86 tỷ đồng. 
+ Trong giai đoạn 2016-2020, nhu cầu vốn tối thiểu để đầu tư xây mới, nâng cấp hệ thống chợ ước tính là 284,4 tỷ đồng; trong giai đoạn 2021-2025 là 51 tỷ đồng.

4. Danh mục các công trình, dự án đầu tư ưu tiên

Những dự án ưu tiên đầu tư là các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại được quy hoạch cải tạo, nâng cấp và xây mới đến năm 2020, đảm bảo hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại hoạt phát triển ổn định, đáp ứng được nhu cầu của thị trường nội tỉnh và từng bước xuất tỉnh và xuất khẩu.

Bảng 14: Các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng
	Stt
	Địa bàn
	Số lượng chợ
	 Siêu thị 

	
	
	Nâng cấp
	Xây mới 
	Di dời
	C.đổi/

xóa
	

	1
	TP. Trà Vinh
	1
	2
	2
	
	

	2
	H. Càng Long
	2
	4
	 
	
	 

	3
	H. Cầu Kè
	2
	3
	
	
	 

	4
	H. Tiểu Cần
	6
	 1
	 
	1
	 

	5
	H. Châu Thành
	13
	2
	 
	1
	 

	6
	H. Cầu Ngang
	4
	 
	
	1
	 

	7
	H. Trà Cú 
	10
	 
	 
	
	 

	8
	H. Duyên Hải
	3
	2
	 
	
	 

	9
	TX. Duyên Hải
	 1
	2
	
	
	              1 

	 
	Toàn tỉnh
	42
	16
	2
	3
	             1


III. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC VÀ TÁC ĐỘNG THIÊN TAI ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ, SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
1. Đánh giá môi trường

1.1. Khái quát hiện trạng môi trường 

Những tác động đến môi trường của hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Trà Vinh chủ yếu là từ hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa và hoạt động của hệ thống này… Trong đó, tác động làm ô nhiễm môi trường từ hệ thống chợ ở Trà Vinh đang và sẽ là vấn đề cấp thiết cần giải quyết.  

- Vệ sinh an toàn thực phẩm trên các chợ: hàng hóa không qua kiểm tra, kiểm nghiệm, không công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Ô nhiễm từ chất thải rắn: bao gồm rác thải vô cơ (giấy, túi bao gói, vỏ hộp…), và rác thải hữu cơ chủ yếu là rác thải trong quá trình sơ chế (giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến hải sản, sơ chế rau củ quả…) đặc biệt trong khu kinh doanh thực phẩm tươi sống, khu kinh doanh thủy sản, nơi mà việc chế biến nông sản thực phẩm tươi sống được thực hiện tại chỗ, hầu như rất phổ biến trên các chợ của tỉnh, tạo khối lượng rác thải hữu cơ hàng ngày khá lớn. 

- Ô nhiễm nguồn nước thải: nước thải chợ có hàm lượng vi sinh vật cao, có đặc tính gây ô nhiễm lớn do chứa nhiều mầm bệnh có khả năng gây bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp và dễ lây lan. Nước thải chẩy vào hệ thống cống, hệ thống sông ngòi, kênh rạch mà không qua xử lý. Nước thải ứ đọng trên nền chợ gây sình lầy, ngập úng, nhất là trong mùa mưa.

- Ô nhiễm nguồn không khí: ô nhiễm do rác thải bị phân hủy, ô nhiễm bụi, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm chéo từ các quầy hàng… 

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là:

- Vị trí đặt chợ và các loại hình cửa hàng không đảm bảo tiêu chuẩn khoảng cách với đường giao thông và các công trình công cộng (cơ quan, trường học) gây ô nhiễm về tiếng ồn và ô nhiễm bụi trong không khí.

- Cơ sở vật chất của các chợ cũ xuống cấp nghiêm trọng, các chợ mới xây cũng không đảm bảo đầy đủ các điều kiện vật chất, kỹ thuật về vệ sinh môi trường như: hệ thống cấp thóat nước, khu vệ sinh, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

- Tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải: rác thải không được thu gom và phân loại tại nguồn, không được xử lý kịp thời, triệt để. Việc thu gom chủ yếu theo phương pháp thủ công và được xử lý tại các bãi chôn tự nhiên.

- Phân công thực hiện, phối hợp quản lý trong việc chỉ đạo, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường trong ngành thương mại chưa được chặt chẽ. 

Theo kết quả khảo sát tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2016, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều chợ chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, chiếm 40% tổng số chợ. Lượng rác thải bình quân trên 17,5 tấn/ngày, chỉ có một số ít chợ có nơi tập kết rác, còn lại đều thải rác trực tiếp ra môi trường hoặc xuống sông, kênh rạch, nhiều chợ không có hệ thống thoát nước, một số chợ lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ và lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè.

1.2. Dự báo tác động ảnh hưởng của hoạt động thương mại đến môi trường

- Sự gia tăng hoạt động thương mại qua sự phát triển của hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại làm tăng nguy cơ lưu thông những sản phẩm có ảnh hưởng đến môi trường. 

- Hệ thống càng mở rộng dẫn đến hoạt động thương mại càng phát triển càng làm tăng việc khai thác và sử dụng các nguồn lực tự nhiên để sản xuất ra sản phẩm, ví dụ như nuôi trồng thủy sản, nông sản... Hậu quả là môi trường tự nhiên bị cạn kiệt và gây mất cân bằng sinh thái. Hoạt động thương mại phát triển sẽ thúc đẩy sản xuất phát triển và kéo theo sự gia tăng chất thải gây ô nhiễm môi trường.

- Sự gia tăng hoạt động thương mại sẽ kích thích sự phát triển nhu cầu tiêu dùng, gia tăng khối lượng sản phẩm tiêu dùng và kéo theo sự gia tăng chất thải sinh hoạt gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.


 1.3. Định hướng các mục tiêu và giải pháp bảo vệ môi trường

- Việc thực hiện quy hoạch phát hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại cần được tiến hành trên cơ sở phù hợp với quá trình thực hiện quy hoạch các hệ thống kết cấu hạ tầng chung, nhất là quy hoạch thương mại, quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị và quy hoạch các khu, cụm dân cư nông thôn…
- Việc thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại phải gắn với yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề môi trường của các cơ quan có thẩm quyền về quản lý quy hoạch, cấp phép đầu tư và quản lý môi trường. 

- Việc thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại phải gắn với việc nâng cao trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống. Cụ thể: 
+ Khuyến khích các chủ đầu tư áp dụng các công nghệ mới, công nghệ hiện đại , thân thiện với môi trường trong việc thu gom, xử lý chất thải.

+ Nghiên cứu, lựa chọn các phương án thiết kế xây dựng hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại phù hợp với đặc điểm, quy mô của hoạt động kinh doanh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trong và ngoài khu vực. Cần có phương án thiết kế hệ thống thu gom chất thải phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh. 

+ Đối với các công trình chợ, siêu thị, trung tâm thương mại có  quy mô lớn, tương đối biệt lập cần có hệ thống xử lý chất thải tại chỗ. Đối với nước thải, quy trình công nghệ chung là làm sạch bằng phương pháp cơ học để tách tạp chất rắn và lỏng có độ phân giải cao, hay làm sạch bằng phương pháp hóa lý để tách các hóa chất, khử độc nước, hay làm sạch bằng phương pháp sinh học để tách các chất hữu cơ hòa tan.

+ Đối với các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi quy mô vừa và nhỏ, nhất là các cơ sở bán lẻ truyền thống (chợ dân sinh, cửa hàng, cửa hiệu) tại các cụm dân cư,... cần áp dụng phương pháp phân loại chất thải tại nguồn. 
- Nâng cao năng lực thẩm định các dự án đầu tư các công trình chợ, siêu thị, trung tâm thương mại của các cơ quan cấp phép đầu tư, cấp phép xây dựng, bao gồm cả năng lực thẩm định về tác động môi trường của dự án. 

- Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư về công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Kiên quyết xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tăng cường vai trò của các tổ chức bảo vệ môi trường ở cấp cơ sở huyện, phường/xã. Ban hành và thực thi quy chế bảo vệ môi trường, chú trọng đến hệ thống chợ - nơi tập trung đông người và hàng hóa, đang gây ra nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trường hiện nay. Trong đó, cần quy định rõ trách nhiệm của chủ thể quản lý trong việc đầu tư bổ sung thiết bị kỹ thuật chuyên dùng,  tổ chức thực hiện quy chế, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực thi của các chủ thể kinh doanh…; quy định trách nhiệm của tiểu thương và doanh nhân về đăng ký nguồn chất thải, chịu trách nhiệm về chất thải của mình và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường tại nơi kinh doanh… 

- Thường xuyên cập nhật thông tin phản hồi để hoàn thiện quy định hiện hành về bảo vệ môi trường, góp phần tạo môi trường pháp lý cần thiết cho sự phối hợp giữa phát triển kinh tế, thương mại và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các cơ quan quản lý cần nhận thức đúng, đủ, cân đối hài hòa giữa bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế và cân bằng xã hội.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân để nâng cao nhận thức cộng đồng và ý thức tự giác tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, để toàn xã hội tham gia bảo vệ môi trường.

- Các đơn vị trực tiếp quản lý hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại chủ động lập kế hoạch, phương án, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật để ứng phó sự cố môi trường, khắc phục hậu quả do sự cố môi trường, thực hiện ghi chép và lưu trữ thông tin hiện trạng hoạt động của các thiết bị, hệ thống xử lý chất thải.

2. Đánh giá tác động của thiên tai 

2.1. Các loại hình thiên tai trên địa bàn tỉnh 
Trong những năm qua, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp, gây không ít thiệt hại đến đời sống và sản xuất của người dân. Các loại hình thiên tai thường  xuyên trên địa bàn bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, dông, lốc, sét, nước dâng (triều cường), sạt lở đất do dòng chảy, hạn hán, xâm nhập mặn và gió mạnh trên biển với cấp độ rủi ro thiên tai được xác định như sau:
- Bão, áp thấp nhiệt đới (sau đây gọi tắt là ATNĐ) trong những năm qua diễn biến phức tạp. Mặc dù ít bị đổ bộ trực tiếp nhưng khi ATNĐ xuất hiện trên biển Đông (từ tháng 9 đến tháng 12) gây mưa lớn kéo dài làm ngập úng cục bộ ở những vùng trũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống, sinh hoạt  của người dân.
- Hiện tượng giông, lốc, sét cũng thường xảy ra, với tính chất bất ngờ nên khó đề phòng.

- Hạn hán, xâm nhập mặn: tình hình trong những năm gần đây diễn biến  phức tạp, xâm nhập mặn diễn ra sớm và sâu, kết hợp cùng nắng nóng kéo dài gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất và đời sống nhân dân, đặc biệt là tình trạng thiếu nước ngọt sản xuất.

-  Nước dâng (triều cường) thường diễn ra vào các  tháng cuối năm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của người dân, đặc biệt là các xã ven biển, ven sông lớn thuộc các huyện: Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú và Cầu Kè.

- Sạt lở do dòng chảy thường xảy ra ở các sông lớn, hoặc khu vực trước và sau các cống đầu mối ngăn mặn. Thống kê cho thấy trên địa bàn Tỉnh Trà Vinh có nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng như: Cồn Hô (Đức Mỹ, Càng Long), Cồn Long Trị (Long Đức, TP.Trà Vinh),…các bờ biển Cồn Nhàn, xã Dân Thành, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải…khu vực cống Thâu Râu huyện Cầu Ngang…

- Gió mạnh trên biển thường xuất hiện vào các tháng gió mùa Đông Bắc (từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm) ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt thủy sản của ngư dân trong tỉnh.

+ Dự báo tình hình thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tới:  
- Theo nhận định của ngành Khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, trong các năm tới số lượng các cơn bão hoạt động trên biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam có thể giảm về tần suất nhưng tăng về cường độ, số lượng bão mạnh có xu thế tăng, mùa bão kết thúc muộn hơn và đường đi của bão có xu thế dịch chuyển về phía Nam. Căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, ngoài những loại hình thiên tai xảy ra hàng năm như triều cường, hạn mặn, lốc, sét…các loại thiên tai còn lại luôn tiềm ẩn nguy cơ cao, đặc biệt là bão và áp thấp nhiệt đới.

- Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ngày càng tăng, diễn biến phức tạp, nguy cơ thiếu nước ngọt trong sinh hoạt và trong sản xuất là mối đe dọa nghiêm trọng.

- Tình trạng sạt lở đất vẫn diễn ra nghiêm trọng và chưa có điểm dừng.

 2.2. Các yếu tố dễ tổn thương
- Khu vực dễ bị tổn thương: có 62 xã được xác định thuộc khu vực dễ bị tổn thương: các khu vực ven biển, sông, cửa sông và các cù lao thuộc các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú và thị xã Duyên Hải, các xã nằm dọc sông Cổ Chiên và sông Hậu dễ bị ảnh hưởng bởi triều cường, xâm nhập mặn, bão, ATNĐ, sạt lở; khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn, giông lốc…nằm rải rác khắp nơi trong tỉnh.
- Về con người dễ bị tổn thương bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh: 

Hiện nay có 20.0055 hộ nghèo, trong đó có trên 16.000 hộ nghèo là dân tộc Khmer; trên 33.000 học sinh khối mẫu giáo, mầm non; trên 82.000 học sinh khối tiểu học và trên 55.000 học sinh khối trung học cơ sở.

- Cơ sở hạ tầng: 

+ Các công trình đê, kè biển, các tuyến đường giao thông trên các cù lao; tuyến đường ven sông lớn, các bờ bao, các bờ sông, bờ biển thường xuyên bị sạt lở dưới tác động của triều cường.
+ Toàn tỉnh có khoảng trên 11.000 căn nhà tạm bợ, bán kiên cố có nguy cơ đổ, sập khi có gió bão cấp 8-9 đi qua.

 - Sản xuất:

+ Diện tích đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại các khu vực ven biển, ven sông.

+ Diện tích đất trồng lúa thường xuyên bị thiếu nước khoảng 10.000ha tại các huyện: Cầu Ngang, Trà Cú, Tiểu Cần, Châu Thành, thành phố Trà Vinh.
 2.3.  Định hướng mục tiêu và các giải pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả của thiên tai
- Để ứng phó với rủi ro thiên tai, việc thực hiện quy hoạch phát hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại cần được tiến hành trên cơ sở phù hợp với quá trình thực hiện quy hoạch các hệ thống kết cấu hạ tầng chung; thêm vào đó các tiêu chuẩn xây dựng chợ cần rà soát cho phù hợp với điều kiện gia tăng thiên tai do biến đổi khí hậu.

- Xây dựng kế hoạch xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình chợ đã xuống cấp để có thể chịu được gió bão trên cấp 10.

- Thông qua chương trình nông thôn mới, xây dựng công trình hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển, nâng cao đời sống nhân dân; từng bước lồng ghép yếu tố phòng chống thiên tai, đặc biệt là  hệ thống giao thông nông thôn, nước sinh hoạt, chợ, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và các thành phần xã hội về phòng chống rủi ro thiên tai.

- Xây dựng các phương pháp phù hợp nhằm thông tin về phòng chống rủi ro thiên tai đến các thành phần trong xã hội; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến về tác động của thiên tai đến đời sống và sản xuất, phòng chống rủi ro thiên tai đến cộng đồng dân cư và địa bàn trọng điểm.

PHẦN BỐN

CÁC GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ, THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

I. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Về thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư
1.1. Xác định nguồn vốn đầu tư

Vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại có thể từ các nguồn: vốn Ngân sách Nhà nước, vốn vay tín dụng, vốn từ các hộ kinh doanh và các nguồn vốn xã hội khác. Tuy nhiên,  cơ cấu của các nguồn vốn sẽ khác nhau đối với mỗi công trình tùy thuộc vào tính chất, loại hình và quy mô của công trình đó.

1.1.1. Nguồn vốn từ ngân sách

+ Ngân sách trung ương:
Ngân sách Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư chợ theo Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 về phát triển và quản lý chợ và Nghị định 114/2010/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 về phát triển và quản lý chợ, dùng để đầu tư các loại hình chợ như sau:
- Chợ đầu mối hoặc kinh doanh tổng hợp bán buôn, bán lẻ hàng nông sản, thực phẩm để tiêu thụ hàng hóa ở các vùng sản xuất tập trung về nông sản, lâm sản, thủy sản; 

- Chợ trung tâm các huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn trong danh mục của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 
- Chợ xây mới tại những xã chưa có chợ, những nơi có nhu cầu về chợ để phục vụ  sản xuất, xuất khẩu và đời sống sinh hoạt của nhân dân. 

Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện cần tiến hành rà soát, xây dựng danh mục các dự án đầu tư xây dựng chợ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp chung vào các kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, gửi Bộ Công Thương,  Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân bổ kinh phí. 

Thực tế những năm qua cho thấy nguồn vốn do trung ương hỗ trợ rất hạn chế nên cần vận dụng và thực thi các chính sách và chương trình xây dựng nông thôn mới để tranh thủ vốn hỗ trợ từ trung ương cho việc đầu tư xây dựng mới hệ thống chợ của tỉnh.

+ Ngân sách địa phương

Bao gồm ngân sách từ ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện. 

++ Ngân sách tỉnh: Để xây dựng kế hoạch ngân sách thích hợp nhằm xây dựng (hoặc sửa đổi, bổ sung) quy hoạch hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh, địa phương cần dành những tỷ lệ thoả đáng cho việc bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, điện nước…chủ yếu để hỗ trợ đối với chợ đầu mối và  chợ hạng 2, hạng 3 ở địa bàn nông thôn thuộc các huyện, xã còn nhiều khó khăn về kinh tế và không có khả năng tự xây được chợ.

++ Ngân sách các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện): trên cơ sở dự án xây dựng chợ đã được UBND tỉnh phê duyệt và đối với những chợ đã được ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần, các huyện cần chủ động tạo nguồn thu để xây dựng, nâng cấp, mở rộng các chợ trên địa bàn theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt. Nguồn thu từ chợ (ngoài thuế) như cho thuê quầy sạp và các hoạt động dịch vụ, hoa chi…cần được quản lý thống nhất, hình thành nguồn thu tập trung. Qũy này sau khi chi trả các khoản chi phí quản lý, phần còn lại để nâng cấp, mở rộng hoặc xây mới chợ.

1.1.2 . Nguồn vốn đầu tư  từ các thành phần kinh tế

- Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại thu hút nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp có quy mô về tài chính và năng lực, kinh nghiệm trong hoạt động thương mại.

Hệ thống chợ từng bước xã hội hóa đầu tư với nhiều nguồn: Doanh nghiệp, hợp tác xã; huy động nguồn lực từ các hộ cá thể, doanh nghiệp kinh doanh  trong chợ; từ các nguồn viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh chợ tại vùng nông thôn thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Trà Vinh về ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thì đầu tư kinh doanh trung tâm hội chợ triển lãm hàng hóa, trung tâm logistic, kho hàng hóa, siêu thị, trung tâm thương mại thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư; Các huyện Châu Thành, Trà Cú thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện Cầu Ngang, Cầu Kè, Tiểu Cần, thành phố Trà Vinh Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn năm trong danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư.
Để thu hút nguồn vốn từ xã hội, cần tạo điều kiện cho các chủ đầu tư như hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc vay vốn, tạo quỹ đầu tư, thu phí… bằng các hình thức như sau:

+ Chủ đầu tư được huy động vốn của thương nhân đăng ký sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ và các nguồn vốn khác theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 5 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. Việc huy động vốn phải trên cơ sở thoả thuận với thương nhân, công khai và phải được UBND cấp huyện phê duyệt, nhưng số vốn huy động không được vượt quá 70% tổng vốn đầu tư xây dựng. Được sử dụng quyền sử dụng đất và các công trình trong phạm vi chợ thuộc quyền sử dụng của mình sau khi đã nộp tiền thuê đất 01 lần (một lần) để thế chấp vay vốn tín dụng ngân hàng theo quy định của pháp luật để đầu tư sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp chợ.
+ Công ty quản lý chợ do cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập theo quy định của pháp luật có thể được  vay vốn ngân hàng hoặc quỹ tài trợ khác để xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ.

+ Nếu đủ điều kiện, khi tham gia đầu tư xây dựng hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, chủ đầu tư sẽ được hưởng  các ưu đãi, khuyến khích về thuế như đối với các dự án sản xuất theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế.

+ Các doanh nghiệp kinh doanh và quản lý hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại được phép quy định giá cho thuê diện tích kinh doanh, các loại phí dịch vụ dựa trên khung giá quy định của cấp có thẩm quyền.

Nhà nước hỗ trợ nhà đầu tư trong việc di dời các thương nhân kinh doanh trong chợ cũ để giao mặt bằng thực hiện dự án xây dựng chợ mới; bố trí, sắp xếp thương nhân kinh doanh và đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình đầu tư.
1.2. Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư

Vốn đầu tư hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại bất kể từ nguồn nào cũng cần đầu tư tiết kiệm và được sử dụng hiệu quả. 
Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại do các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các hợp tác xã đầu tư, tự kinh doanh hoặc cho các doanh nghiệp, hộ cá thể thuê kinh doanh, tính toán sử dụng hiệu quả vốn đầu tư thuộc về họ.

Đầu tư hệ thống chợ cần thực thi nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TU ngày 01/6/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác đổi mới quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư và phát triển chợ.  Ngoài ra, hệ thống chợ do ngân sách hoặc các tổ chức chính trị, xã hội đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư cần tính toán quy mô từng chợ phù hợp với nhu cầu của các hộ kinh doanh trong chợ và nhu cầu mua bán của dân cư trên địa bàn. Đối với các chợ cần nâng cấp: Nên nâng cấp các nhà lồng, diện tích kinh doanh trên cơ sở các hộ kinh doanh hiện tại và dự kiến trong tương lai; xây dựng thêm các hạng mục còn thiếu như hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, nhà vệ sinh, nhà để xe. Đối với chợ xây mới, không nhất thiết xây dựng toàn bộ diện tích mặt bằng chợ mà chia thành nhiều giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 chỉ xây dựng diện tích kinh doanh phù hợp nhu cầu của các hộ kinh doanh và các hạng mục đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định. Khi nhu cầu kinh doanh của chợ phát triển sẽ tiếp tục mở rộng xây dựng giai đoạn tiếp theo.
Cần đẩy nhanh tiến trình xã hội hóa chợ, hướng đến mục tiêu chợ là hạ tầng thương mại phải đạt hiệu quả kinh tế, trước hết lấy chợ nuôi chợ. Có thể mời gọi doanh nghiệp đầu tư thuê đất xây dựng chợ và kinh doanh khai thác.  Đối với chợ Nhà nước đã và sẽ đầu tư, nâng cấp, từng bước chuyển đổi mô hình ban quản lý, tổ quản lý chủ yếu là quản lý sang mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã không chỉ quản lý mà kinh doanh chợ. Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh nộp thuế theo quy định của pháp luật và trả tiền thuê chợ, thuê đất cho Nhà nước. 

Để sử dụng hiệu qủa vốn đầu tư chợ việc quan trọng là cần phải tổ chức mời gọi, yêu cầu các hộ kinh doanh ở bên ngoài, nhất là các hộ kinh doanh đang lấn chiếm đường giao thông, hè phố vào chợ. Cần có giải pháp đồng bộ kết hợp giữa động viện, tuyên truyền với việc thực thi nghiêm túc quy định của các pháp luật đối các hộ kinh doanh này. Đồng thời cần có sự tuyên truyền tìm sự đồng lòng của dân cư, nhất là cán bộ, công chức trên địa bàn tẩy chay hoạt động mua bán tại các điểm bị nhóm họp chợ bất hợp pháp.
2. Về đất đai

- Đối với trung tâm thương mại, siêu thị  vừa là hệ thống hạ tầng thương mại phục vụ nhu cầu mua bán của dân cư, vừa là loại hình thương mại hiện đại có tầm ảnh hưởng đến hình ảnh đô thị của địa phương và có tính đầu tàu, dẫn dắt các loại hình hạ tầng thương mại khác, vì vậy:

- Các địa phương cần có quỹ đất riêng cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp từ hạng III trở lên. Đất có thể cho thuê theo quy định của pháp luật đất đai. 

- Quy hoạch không cụ thể với các siêu thị chuyên doanh, cần diện tích đất nhỏ như: điện máy, sách, thực phẩm, thời trang.v.v. khuyến khích doanh nghiệp tự tìm đất đầu tư. Các địa phương tạo điều kiện hỗ trợ về thủ tục pháp lý đối với việc mua bán, thuê, hoặc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai và đầu tư hiện hành. 
- Đối với chợ hoạt động có vị trí không còn phù hợp để đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo tính hiệu quả…cần phải di dời đến địa điểm mới, giải pháp cụ thể như sau:

+ Các địa phương chủ động tìm quỹ đất sạch, đất của các công trình nhà nước khác chuyển đổi công năng để đầu tư hoặc cho doanh nghiệp, hợp tác xã thuê đầu tư.

+ Kêu gọi doanh nghiệp, tự tìm đất đầu tư. Các địa phương tạo điều kiện hỗ trợ về thủ tục pháp lý đối với việc mua bán, thuê, hoặc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai và đầu tư hiện hành. 
+ Để đảm bảo nhu cầu kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ cá thể, cũng như nhu cầu mua bán của dân cư, tạm thời giữ nguyên các chợ quy hoạch yêu cầu di dời cho đến khi có chợ mới thay thế.
- Sử dụng hiệu quả đất của các chợ xóa, chuyển đổi.

3. Về đào tạo nguồn nhân lực

- Từng bước thay thể hoặc tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ quản lý các chợ, nhất là các chợ đang có Ban quản lý, cá nhân chuyên trách về nghiệp vụ quản lý, về pháp luật kinh doanh chợ, về chủ trương nâng cao hiệu quả kinh doanh chợ, từng bước xóa bỏ bao cấp chợ.
- Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hoá, chống hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng, phòng chống cháy nổ... đối với doanh nghiệp, ban quản lý, cán bộ quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các doanh nghiệp, hộ cá thể kinh doanh;

- Hỗ trợ thương nhân tiếp cận, giao dịch với cơ quan nhà nước giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ (hướng dẫn đăng ký kinh doanh, đăng ký mã thuế, mức thu thuế, thay đổi mặt hàng kinh doanh ...);

- Áp dụng Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa và Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2014, để được hỗ trợ kinh phí trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ ngân sách của Trung ương. 
4. Về liên kết thương mại của hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại của tỉnh với các địa phương trong vùng và phát triển khoa học công nghệ
- Việc trao đổi hàng hóa giữa hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại của tỉnh với các địa phương trong vùng chủ yếu do sự chủ động của các thương nhân kinh doanh. Các thương nhân kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại thường phát triển theo hình thức chuỗi hoặc công ty mẹ, con, tập đoàn… và sự liên kết trao đổi thương mại vùng dường như diễn ra trong nội bộ các tập đoàn, tổng công ty… gọi chung là doanh nghiệp đó. Sự trao đổi thương mại của hệ thống chợ với các địa phương trong vùng chủ yếu của các chợ đầu mối, chợ hạng I, hạng II trong tỉnh, đó là những chợ vừa bán buôn và bán lẻ. Sự liên kết đó do thương nhân trong chợ thực hiện. Họ sẽ khai thác hàng hóa nông sản, trái cây thủy sản và hàng công nghiệ có ưu thế của tỉnh xuất tỉnh và nhập về hàng công nghiệp tiêu dùng, các hàng hóa Trà Vinh cung không đủ cầu từ các chợ khác trong vùng về phục vụ chợ hạng III hoặc bán lẻ trực tiếp cho người tiêu dùng.

- Các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh tiếp tục tạo môi trường thông thoáng, chính sách thông thoáng cho các doanh nghiệp liên kết, hợp tác trong việc mua bán sản phẩm hàng hóa.

- Nghiên cứu đưa ra các điều kiện ưu đãi cho các doanh nghiệp địa phương có mối quan hệ liên kết thương mại với  Trà Vinh trong việc đầu tư xây mới, nâng cấp.v.v. hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và cả hệ thống cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện lợi phục vụ thị trường và nhu cầu của tỉnh. 

- Các doanh nghiệp đầu tư  hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ và doanh nghiệp kinh doanh trong hệ thống đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử, thay thế các phương thức nghiệp vụ thủ công truyền thống, áp dụng nghiệp vụ kỹ thuật quản lý theo mạng, nâng cao hiệu suất quản lý, hạ thấp chi phí.

- Thúc đẩy việc áp dụng khoa học quản lý kinh doanh hiện đại trong hệ thống hạ tầng thương mại, đặc biệt trong các siêu thị, trung tâm thương mại, tích cực ứng dụng các phương thức hiện đại như quản lý bằng mạng máy tính, các doanh nghiệp bán lẻ áp dụng hệ thống quản lý điểm bán hàng - POS (point of sales system). Từng bước nâng cao trình độ tin học của cán bộ quản lý, điều hành và nhân viên văn phòng, kinh doanh.

5. Về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

- Giải pháp về lựa chọn vị trí, địa điểm và thiết kế xây dựng hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại phải đảm bảo tuân thủ các qui định về phòng chữa cháy, đảm bảo vệ sinh môi trường, khoảng cách với trường học, bệnh viện...
- Khi tiến hành thiết kế và xây dựng mới hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại hoặc cải tạo nâng cấp các cơ sở hạ tầng cũ, cần phải thực hiện các giải pháp kỹ thuật về phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường theo đúng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành như: 

+ Đảm bảo địa điểm xây dựng công trình phải đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xung quanh.

+ Hệ thống giao thông, bãi đỗ phục vụ cho phương tiện chữa cháy;  hệ thống cấp nước, chữa cháy và phương tiện chữa cháy phải đảm bảo yêu cầu phục vụ chữa cháy.
+ Giải pháp kỹ thuật xây dựng hệ thống phòng chống cháy nổ, cấp thoát nước bên trong và bên ngoài tại các hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.
+ Giải pháp kỹ thuật thu gom và xử lý rác thải, nước thải trong các hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại: Đặt các thùng chứa rác, thu gom đúng giờ quy định và vận chuyển về bãi rác để xử lý; 

+ Giải pháp chôn lấp rác hoặc xử lý rác....
+ Giải pháp xử lý nước thải (xử lý hoá lý và xử lý sinh học). Sau khi xử lý, nước rác có thể đưa vào hệ thống thoát nước mà không làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm ở vùng xung quanh bãi chôn lấp rác theo Tiêu chuẩn môi trường của Nhà nước.

+ Thành lập tổ chuyên trách để quản lý, giám sát, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc mô hình hoạt động này.
+ Hoàn thiện các văn bản pháp quy đảm bảo tuân thủ đúng các điều kiện đăng ký kinh doanh và chấp hành các tiêu chuẩn quy định về phòng cháy, chữa cháy và môi trường trong hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.
+Đề ra các quy định về áp dụng chế độ kiểm tra, kiểm soát, chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm nguyên tắc an toàn cháy nổ và vệ sinh môi trường trong các hoạt động kinh doanh thương mại tại hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.
+ Thực hiện các hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường; trách nhiệm và thẩm quyền quyết định việc xử lý đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường.
+ Thực hiện các quy định về phí bảo vệ môi trường, quỹ môi trường nhằm hỗ trợ cho các hoạt động chủ yếu như: vệ sinh môi trường, xử lý chất thải; cho vay ưu đãi đối với các dự án bảo vệ môi trường mang tính chiến lược, hoặc các dự án có ảnh hưởng đến môi trường hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.
- Quy định về phân công trách nhiệm, phối hợp quản lý giữa các ban, ngành, tổ chức địa phương trong việc chỉ đạo, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường và an toàn cháy nổ.

- Giải pháp giáo dục và tuyên truyền về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường cho các hộ kinh doanh trong hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường chợ trong toàn dân trên các phương tiện đại chúng. 

6. Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước

- Đơn giản hoá thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng và công bố quy trình thủ tục hành chính về đầu tư hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại để thu hút đầu tư.
- Xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp; có sự phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan hữu quan.

- Tập trung giải tỏa triệt để chợ tự phát, các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường và di dời tiểu thương ở chợ tạm trước đây để sắp xếp vào chợ đã quy hoạch nhằm ổn định trật tự kinh doanh cho tiểu thương, đảm bảo văn minh thương mại và đảm bảo hoạt động chợ có hiệu quả.

- Thường xuyên, tổ chức đào tạo cán bộ, nhân viên hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh chợ và các ban quản lý chợ. Nhà nước quản lý bằng các văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh về hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

II. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN
1.  Sở Công thương

- Chủ trì triển khai quy hoạch này, công bố quy hoạch trên website của Sở, xây dựng quy chế phối hợp với các Sở ngành có liên quan và UBND thành phố, các huyện, thị xã để tổ chức thực hiện.

- Tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương địa điểm đầu tư hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Tham gia thẩm định dự án đầu tư hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại theo thẩm quyền.

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Hàng năm, tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương; đồng thời kiến nghị UBND tỉnh và Bộ Công Thương hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý và phát triển chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Lồng ghép chính sách kêu gọi thu hút đầu tư phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại vào chương trình thu hút đầu tư của tỉnh.

- Xem xét bố trí kế hoạch vốn đầu tư chợ hàng năm cho các huyện, thị xã, thành phố và thẩm định các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách.

- Hướng dẫn và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.
3. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Phối hợp cùng Sở Công Thương, các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố, các huyện, thị xã tổ chức triển khai đầu tư xây dựng, nâng cấp chợ ở các xã nông thôn mới phù hợp với quy hoạch.

4. Sở Tài nguyên Môi trường
- Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban ngành có liên quan hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bố trí quỹ đất và sử dụng quỹ đất để đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại theo kế hoạch hàng năm và 5 năm, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.

-  Hướng dẫn và thực hiện trình tự thủ tục về đất đai để đầu tư xây dựng phát triển chợ, siêu thị, trung tâm thương mại theo quy định.

- Hướng dẫn và thực hiện công tác quản lý nhà nước về môi trường tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.
5. Sở Xây dựng 

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và các cấp, các ngành có liên quan về giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại theo quy hoạch. 

- Có trách nhiệm quản lý về quy hoạch và kiến trúc đối với tất cả các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

- Thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về quy hoạch và xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh và thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

6. Ban Quản lý Khu kinh tế và các Sở, ngành có liên quan 

Căn cứ chức năng quản lý nhà nước của ngành mình cùng phối hợp để triển khai , thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
7. UBND thành phố, huyện, thị xã


 - Công khai quy hoạch phát triển chợ, siêu thị, trung tâm thương mại theo địa bàn, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư;

-  Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn ngân sách hàng năm cho việc đầu tư xây dựng chợ;

-  Thẩm định địa điểm đầu tư chợ, siêu thị, trung tâm thương mại theo quy hoạch, xét duyệt dự án đầu tư chợ theo phân cấp hoặc theo uỷ quyền của UBND tỉnh;

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước theo phân cấp; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch và hoạt động chợ, siêu thị, trung tâm thương mại về Sở Công Thương.

- Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan giải tỏa chợ tự phát và lắp đặt biển cấm họp chợ với mọi hình thức.
KẾT LUẬN

Quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 được thiết lập trên cơ sở điều tra, khảo sát thực tế hiện trạng hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh và thu thập các nguồn thông tin, tư liệu thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh; kế thừa các Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh, Quy hoạch tổng thể thương mại và các Quy hoạch ngành các Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp phát triển nông thôn; thực thi, áp dụng, vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; các văn bản điều hành của các Bộ, ngành, UBND tỉnh và các quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành…

Quy hoạch đã nêu lên được những hạn chế của hệ thống chợ, siêu thị cần phải khắc phục và sự tác động của hệ thống chợ, siêu thị đến sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh; đồng thời cũng trình bày được dự kiến quy hoạch xây dựng, phát triển chợ, siêu thị, trung tâm thương mại nguồn vốn, đất và các giải pháp, chính sách để thực hiện dự án. Quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại một mặt vừa phát huy vai trò của chợ truyền thống, mặt khác cũng định hướng cho việc phát triển các loại hình thương mại hiện đại, góp phần xây dựng và phát triển cơ cấu của ngành thương mại trên địa bàn tỉnh theo hướng chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, tiêu chuẩn hóa để tạo giá trị tăng thêm cao hơn đóng góp vào GRDP của tỉnh, đồng thời thúc đẩy và hỗ trợ các ngành sản xuất phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân cư, đồng thời đưa hệ thống hạ tầng thương mại Trà Vinh phù hợp với xu hướng phát triển thị trường thương mại nước ta và theo xu thế hội nhập quốc tế.
� Chi tiết đã nêu trong phụ lục cho từng đơn vị hành chính của Tỉnh
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